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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế 

thị trƣờng. Các doanh nghiệp của chúng ta hiện đang có nhiều cơ hội để phát 

triển nhƣng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là trong 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, môi trƣờng kinh doanh ngày càng thay đổi 

đa dạng hơn. Trƣớc những khó khăn thách thức đó Việt Nam không ngừng lỗ 

lực đi lên phát triển kinh tế không ngừng nhằm theo kịp các nƣớc phát triển trên 

Thế giới. 

Trong những doanh nghiệp đang cùng đua nhau phát triển kinh tế đất 

nƣớc nhƣ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép, doanh nghiệp xây dựng, 

doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu...thì doanh nghiệp vận tải cũng là một 

trong những doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền 

kinh tế thị trƣờng của đất nƣớc. Các doanh nghiệp vận tải ra đời đáp ứng kịp 

thời nhu cầu đi lại của toàn thể con ngƣời cũng nhƣ khối lƣợng hàng hóa khổng 

lồ đang lƣu chuyển ồ ạt vào Việt Nam. Một trong những công ty đang cố gắng 

hết sức mình để hoàn thiện mọi mặt về yêu cầu của thời đại đó là công ty 

TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. Tuy nhiên để kinh doanh thực sự 

đáp ứng đƣợc nhu cầu của thị trƣờng và mang lại lợi ích kinh tế cho doanh 

nghiệp cần có những biện pháp quản lí, kiểm soát để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh. Đây là vấn đề luôn luôn có ý nghĩa và mang tính thời sự đối với các 

doanh nghiệp. 

Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng là một công ty trách 

nhiệm hữu hạn còn non trẻ. Dù mới hoạt động với thời gian chƣa đƣợc bao lâu 

nhƣng công ty đã khẳng định đƣợc uy tín của mình trên thị trƣờng bằng cung 

cách phục vụ khách hàng chu đáo, giá phục hợp lý do đó công ty có nhiều cơ hội 

đƣợc khách hàng quan tâm và tìm đến. Điều này ngày càng đƣa công ty phát 

triển hội nhập vào thị trƣờng với quy mô rộng hơn. Quá trình thực tập tại công 

ty, em đã có điều kiện tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty, nhận thấy 

có những điểm còn tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Do vậy em đã mạnh  nghiên cứu  và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với 

đề tài : “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH 

thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu của để tài. 

Đánh giá thị trƣờng dịch vụ vận tải tại Hải Phòng cũng nhƣ xem tình hình 

hoạt động của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng trong giai 

đoạn 2011-2013 để phát hiện ra những điểm mạnh điểm yếu trong nội tại công 

ty, từ đó có thể đề xuất những biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục 

những điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tƣợng  nghiên cứu: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 

TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 

- Phạm vi nghiên cứu: Tình hình hoạt động của công ty TNHH thƣơng 

mại và vận tải Quyết Thắng với số liệu nghiên cứu trong 3 năm 2011, 2012, 

2013. 

4. Nguồn số liệu nghiên cứu 

Các nguồn số liệu đƣợc lấy từ báo cáo tài chính do phòng kế toán cung 

cấp, các văn bản của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng, kết 

hợp đi thực tế ở kho bãi. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Đề tài đã sử dụng một số phƣơng pháp nhƣ phƣơng pháp so sánh, phƣơng 

pháp phân tích đồ thị,… 

Nghiên cứu dựa trên kiến thức đã đƣợc học, các số liệu thực tế phục vụ 

cho quá trình nghiên cứu đề tài. 

6. Nội dung nghiên cứu. 

Khóa luận đƣợc chia làm ba chƣơng: 

Chƣơng 1: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chƣơng 2:Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 

thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 

Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của 

công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 
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CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1.1. Hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 

1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

a. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Trong thời đại ngày nay, hoạt động sản xuất tạo ra của cải vật chất và 

dịch vụ luôn gắn liền với cuộc sống của con ngƣời, công việc sản xuất thuận lợi 

khi các sản phẩm tạo ra đƣợc thị trƣờng chấp nhận tức là đồng ý sử dụng sản 

phẩm đó. Để đƣợc nhƣ vậy thì các chủ thể tiến hành sản xuất phải có khă năng 

kinh doanh. 

- Nếu loại bỏ các phần khác nhau nói về phƣơng tiện, phƣơng thức, kết 

quả cụ thể của hoạt động kinh doanh thì có thể hiểu kinh doanh là các hoạt động 

kinh tế nhằm mục tiêu sinh lời của chủ thể kinh doanh trên thị trƣờng. 

- Hoạt động kinh doanh có đặc điểm: 

+ Do một chủ thể thực hiện và gọi là chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh 

doanh có thể là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp 

+ Kinh doanh phải gắn với thị trƣờng, các chủ thể kinh doanh có mối 

quan hệ mật thiết với nhau, đó là quan hệ với các bạn hàng, với chủ thể cung cấp 

đầu vào, với khách hàng, với đối thủ cạnh tranh, với Nhà nƣớc. Các mối quan hệ 

này giúp cho các chủ thể kinh doanh duy trì hoạt động kinh doanh đƣa doanh 

nghiệp của mình này càng phát triển. 

+ Kinh doanh phải có sự vận động của đồng vốn: Vốn là yếu tố quyết 

định cho công việc kinh doanh, không có vốn thì không thể có hoạt động kinh 

doanh. Chủ thể kinh doanh sử dụng vốn mua nguyên liệu, thiết bị sản xuất, thuê 

lao động... 

+ Mục đích chủ yếu của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận. 

                   [ Tài liệu tham khảo số 3] 

 Doanh thu 

Là tổng thu nhập của doanh nghiệp do tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ cho bên ngoài sau khi trừ các khoản thuế và các khoản giảm trừ. 

Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc 

hoặc sẽ thu đƣợc trong kỳ (tức đƣợc khách hàng chấp nhận, thanh toán. 

                 [Tài liệu tham khảo số 3] 
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 Chi phí 

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu hao các loại 

vật tƣ, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả công cho ngƣời lao 

động..v.v... 

- Chi phí sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền 

của toàn bộ hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và một số khoản tiền thuế gián thu mà doanh nghiệp 

phải bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh trong một thời kỳ nhất 

định.  

[Tài liệu tham khảo số 3] 

- Sự tham gia của các yếu tố sản xuất vào quá trình sản xuất của doanh 

nghiệp có sự khác nhau, nó hình thành chi phí tƣơng ứng. Vậy nên khi các 

doanh nghiệp giảm đƣợc chi phí sản xuất kinh doanh xuống là đã hạ đƣợc giá 

thành và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Chính vì 

thế mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là giảm chi phí, hạ giá thành, tăng lợi 

nhuận. 

 Lợi nhuận 

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra để có đƣợc 

khoản doanh thu đó: 

Lợi nhuận= Tổng doanh thu – Tổng chi phí 

       [Tài liệu tham khảo số 3] 

Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp nói lên kết quả của toàn bộ hoạt 

động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nếu doanh nghiệp phấn đấu cải tiến quản lý 

hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ làm giảm chi phí và hạ giá thành sẽ làm 

cho lợi nhuận tăng lên. 

Lợi nhuận còn là nguồn tích luỹ cơ bản để tái sản xuất mở rộng, là nguồn 

vốn rất quan trọng để đầu tƣ phát triển của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

hoạt động có lợi nhuận sẽ có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật 

chất và tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động, có điều kiện xây dựng 

quỹ nhƣ quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tƣ phát triển, quỹ khen thƣởng, phúc 

lợi … điều này khuyến khích ngƣời lao động tích cực làm việc, nâng cao ý thức 

trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo trong lao động và gắn bó với doanh nghiệp. 

Nhờ vậy năng suất lao động sẽ đƣợc nâng cao góp phần đẩy mạnh hoạt động sản 

xuất kinh doanh làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp. 
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 Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Đối với tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động 

trong nền kinh tế, với các cơ chế quản lý khác nhau thì có các nhiệm vụ mục 

tiêu hoạt động khác nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp 

cũng có các mục tiêu khác nhau. Nhƣng có thể nói rằng trong cơ chế thị trƣờng 

ở nƣớc ta hiện nay, mọi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh 

nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn...) đều có mục tiêu bao trùm lâu dài là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt đƣợc 

mục tiêu này mọi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lƣợc kinh 

doanh và phát triển doanh nghiệp thích ứng với các biến động của thị trƣờng, 

phải thực hiện việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh, các phƣơng án kinh 

doanh, phải kế hoạch hoá các hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời phải tổ 

chức thực hiện chúng một cách có hiệu quả. 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề đƣợc các nhà nghiên cứu kinh tế 

cũng nhƣ các nhà quản lí kinh doanh quan tâm hàng đầu 

- Theo P. Samerelson và W. Nordhaus thì : "hiệu quả sản xuất diễn ra khi 

xã hội không thể tăng sản lƣợng một loạt hàng hoá mà không cắt giảm một loạt 

sản lƣợng hàng hoá khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn khả 

năng sản xuất của nó". Thực chất của quan điểm này đã đề cập đến khía cạnh 

phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền sản xuất xã hội. Việc phân bổ và sử 

dụng các nguồn lực sản xuất trên đƣờng giới hạn khả năng sản xuất sẽ làm cho 

nền kinh tế có hiệu quả cao. Có thể nói mức hiệu quả ở đây mà tác giả đƣa ra là 

cao nhất, là lý tƣởng và không thể có mức hiệu quả nào cao hơn nữa. 

- Có một số tác giả lại cho rằng hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi quan 

hệ tỷ lệ giữa sự tăng lên của hai đại lƣợng kết quả và chi phí. Các quan điểm này 

mới chỉ đề cập đến hiệu quả của phần tăng thêm chứ không phải của toàn bộ 

phần tham gia vào quy trình kinh tế. 

- Một số quan điểm lại cho rằng hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi tỷ số 

giữa kết quả đạt đƣợc và chi phí bỏ ra để có đƣợc kết quả đó. Điển hình cho 

quan điểm này là tác giả Manfred Kuhn, theo ông : "Tính hiệu quả đƣợc xác 

định bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh 

doanh"Đây là quan điểm đƣợc nhiều nhà kinh tế và quản trị kinh doanh áp dụng 

vào tính hiệu quả kinh tế của các qúa trình kinh tế. 
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- Hai tác giả Whohe và Doring lại đƣa ra hai khái niệm về hiệu quả kinh 

tế. Đó là hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị hiện vật và hiệu quả kinh tế tính bằng 

đơn vị giá trị. Theo hai ông thì hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. "Mối 

quan hệ tỷ lệ giữa sản lƣợng tính theo đơn vị hiện vật (chiếc, kg...) và lƣợng các 

nhân tố đầu vào (giờ lao động, đơn vị thiết bị,nguyên vật liệu...) đƣợc gọi là tính 

hiệu quả có tính chất kỹ thuật hay hiện vật", "Mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí kinh 

doanh phải chỉ ra trong điều kiện thuận lợi nhất và chi phí kinh doanh thực tế 

phải chi ra đƣợc gọi là tính hiệu quả xét về mặt giá trị" và "Để xác định tính hiệu 

quả về mặt giá trị ngƣời ta còn hình thành tỷ lệ giữa sản lƣợng tính bằng tiền và 

các nhân tố đầu vào tính bằng tiền" Khái niệm hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị 

hiện vật của hai ông chính là năng suất lao động, máy móc thiết bị và hiệu suất 

tiêu hao vật tƣ, còn hiệu quả tính bằng giá trị là hiệu quả của hoạt động quản trị 

chi phí. 

- Một khái niệm đƣợc nhiều nhà kinh tế trong và ngoài nƣớc quan tâm chú 

ý và sử dụng phổ biến đó là : hiệu quả kinh tế của một số hiện tƣợng (hoặc một 

qúa trình) kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn 

lực để đạt đƣợc mục tiêu đã xác định. Đây là khái niệm tƣơng đối đầy đủ phản 

ánh đƣợc tính hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

      [Tài liệu tham khảo số 4] 

Từ các quan điểm về hiệu quả kinh tế thì có thể đƣa ra khái niệm về hiệu 

quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu quả sản xuất kinh 

doanh) của các doanh nghiệp nhƣ sau : hiệu quả sản xuất kinh doanh là một 

phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, 

thiết bị, tiền vốn và các yếu tố khác) nhằm đạt đƣợc mục tiêu mà doanh nghiệp 

đã đề ra. 

Trong khóa luận này, khi nói đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chỉ xét 

trên phƣơng diện hiệu quả kinh tế, ta có thể mô tả nhƣ sau: 

Hiệu quả= Kết quả đầu ra/ Nguồn lực đầu vào gắn với kết quả đó. 

1.1.2. Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh 

- Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh là nâng cao năng suất lao 

động xã hội. Đây là hai mặt có quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh tế, 

gắn với hai quy luật tƣơng ứng của nền sản xuất xã hội là quy luật tăng năng 

suất lao động xã hội và quy luật tiết kiệm thời gian. 

[Tài liệu tham khảo số 4] 
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- Để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp buộc phải chú trọng các 

điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu quả của các yếu tố sản xuất và tiết 

kiệm mọi chi phí. Chính vì vậy yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 

là phải đạt kết quả tối đa với chi phí tối thiểu. 

- Trong điều kiện xã hội nƣớc ta, hiệu quả kinh doanh đƣợc đánh giá trên 

hai tiêu thức: Tiêu thức hiệu quả về mặt kinh tế và tiêu thức về mặt xã hội. Tùy 

theo từng thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động kinh doanh mà vai trò cảu 

hai tiêu thức này khác nhau. Các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty cổ phần, công ty 

TNHH, công ty nƣớc ngoài thì tiêu thức hiệu quả kinh tế đƣợc quan tâm nhiều 

hơn. Còn đối với các doanh nghiệp Nhà nƣớc, các doanh nghiệp có sự chỉ đạo, 

góp vốn liên doanh với Nhà nƣớc thì tiêu thức hiệu quả xã hội đƣợc đề cao hơn. 

Điều này phù hợp với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng cao 

nhu cầu vật chất tinh thần của toàn xã hội, không có sự bất bình đẳng, phân biệt 

giữa các thành phần kinh tế và giữa nội bộ nhân dân toàn xã hội. 

- Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có mối quan hệ gắn bó với nhau, là 

hai mặt của một vấn đề, do đó khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần 

phải xem xét hai mặt này một cách đồng bộ. Hai mặt này phản ánh những khía 

cạnh khác nhau của quá trình kinh doanh nhƣng lại không tách rời nhau. Vì vậy, 

xử lí mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội phản ánh bản chất 

của hiệu quả. 

[Tài liệu tham khảo số 5] 

1.1.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế 

thị trường 

 Đối với doanh nghiệp 

Đối với nền kinh tế quốc dân, việc các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó góp phần phân bổ 

nguồn lực quốc gia một cách hợp lí, tránh lãng phí khi các nguồn lực có hạn. 

Hiệu quả kinh doanh nhƣ thế nào quyết định đến sự tồn tại và phát triển 

của mọi doanh nghiệp. Vì trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt có 

nhiều doanh nghiệp cùng tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ, thị phần bị chia 

nhỏ, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để tăng kết quả thu đƣợc trên một đơn 

vị chi phí bỏ ra, điều đó đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh.  
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 Đối với kinh tế xã hội 

Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế quan trọng trong nền kinh tế 

quốc dân. Nó phản ánh yêu cầu cao độ về tiết kiệm thời gian, sử dụng tối đa có 

hiệu quả các nguồn lực tự có, phản ánh mức độ hoàn thiện của các quan hệ sản 

xuất trong nền kinh tế thị trƣờng. Hiệu quả kinh doanh càng đƣợc nâng cao thì 

quan hệ sản xuất và lực lƣợng sản xuất cũng phát triển hay ngƣợc lại, quan hệ 

sản xuất và lực lƣợng sản xuất kém phát triển thể hiện sự kém hiệu quả của hoạt 

động kinh doanh. 

 Đối với ngƣời lao động 

Khi hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đƣợc nâng lên, chất lƣợng 

qui mô đƣợc mở rộng thì sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, cũng nhƣ tạo ra môi 

trƣờng làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, hƣớng tới lợi ích của ngƣời lao động. 

Tạo nến cho cuộc sống công nhân, nhân viên doanh nghiệp một điều kiện làm 

việc và đời sống tốt hơn. 

Nhƣ vậy, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh là hạt nhân cơ bản 

của sự chiến thắng trong cuộc chạy đua không cân sức giữa các doanh nghiệp 

trên thƣơng trƣờng hiện nay.  

1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh 

1.2.1. Các nhân tố khách quan 

 Nhân tố môi trƣờng quốc tế và khu vực 

Các xu hƣớng chính trị trên thế giới, các chính sách bảo hộ và mở cửa của 

các nƣớc trên thế giới, tình hình chiến tranh, sự mất ổn định chính trị, tình hình 

phát triển kinh tế của các nƣớc trên thế giới... ảnh hƣởng trực tiếp tới các hoạt 

động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cũng nhƣ việc lựa chọn và sử dụng 

các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Do vậy mà nó tác động trực tiếp tới hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Môi trƣờng kinh tế ổn định cũng 

nhƣ chính trị trong khu vực ổn định là cơ sở để các doanh nghiệp trong khu vực 

tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh. Ví dụ nhƣ tình hình mất ổn định của các nƣớc Đông 

Nam Á trong mấy năm vừa qua đã làm cho hiệu quả sản xuất của nền kinh tế 

các nƣớc trong khu vực và trên thế giới nói chung hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp trong khu vực nói riêng bị giảm rất nhiều. Xu hƣớng tự do 

hoá mậu dịch của các nƣớc ASEAN và của thế giới đã ảnh hƣởng tới hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của các nƣớc trong khu vực. 
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 Nhân tố môi trƣờng nền kinh tế quốc dân 

- Môi trƣờng chính trị, luật pháp 

Môi trƣờng chính trị ổn định luôn luôn là tiền đề cho việc phát triển và 

mở rộng các hoạt động đầu tƣ của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong 

và ngoài nƣớc. Các hoạt động đầu tƣ nó lại tác động trở lại rất lớn tới các hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Môi trƣờng pháp lý bao gồm luật, các văn bản dƣới luật, các quy trình 

quy phạm kỹ thuật sản xuất tạo ra một hành lang cho các doanh nghiệp hoạt 

động, các hoạt động của doanh nghiệp nhƣ sản xuất kinh doanh cái gài, sản xuất 

bằng cách nào, bán cho ai ở đâu, nguồn đầu vào lấy ở đâu đều phải dựa vào các 

quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp phải chấp hành các quy định của pháp 

luật, phải thực hiện các nghĩa vụ của mình với nhà nƣớc, với xã hội và với ngƣời 

lao động nhƣ thế nào là do luật pháp quy định (nghĩa vụ nộp thuế, trách nhiệm 

đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong 

doanh nghiệp... ). Có thể nói luật pháp là nhân tố kìm hãm hoặc khuyến khích sự 

tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, do đó ảnh hƣởng trực tiếp tới các kết 

quả cũng nhƣ hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

- Môi trƣờng văn hoá xã hội 

Tình trạng thất nghiệp, trình độ giáo dục, phong cách, lối sống, phong tục, 

tập quán, tâm lý xã hội... đều tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, có thể theo hai chiều hƣớng tích 

cực hoặc tiêu cực. Nếu không có tình trạng thất nghiệp, ngƣời lao động có nhiều 

cơ hội lựa chọn việc làm thì chắc chắn chi phí sử dụng lao động của doanh 

nghiệp sẽ cao do đó làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và 

ngƣợc lại nếu tình trạng thất nghiệp là cao thì chi phí sử dụng lao động của 

doanh nghiệp sẽ giảm làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

nhƣng tình trạng thất nghiệp cao sẽ làm cho cầu tiêu dùng giảm và có thể dẫn 

đến tình trạng an ninh chính trị mất ổn định, do vậy lại làm giảm hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trình độ văn hoá ảnh hƣởng tới khả năng 

đào tạo cũng nhƣ chất lƣợng chuyên môn và khả năng tiếp thu các kiến thức cần 

thiết của đội ngũ lao động, phong cách, lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý xã 

hội... nó ảnh hƣởng tới cầu về sản phẩm của các doanh nghiệp. Nên nó ảnh 

hƣởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
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- Môi trƣờng kinh tế 

Các chính sách kinh tế của nhà nƣớc, tốc độ tăng trƣởng nền kinh tế quốc 

dân, tốc độ lạm phát, thu nhập bình quân trên đầu ngƣời... là các yếu tố tác động 

trực tiếp tới cung cầu của từng doanh nghiệp. Nếu tốc độ tăng trƣởng nền kinh tế 

quốc dân cao, các chính sách của Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đầu 

tƣ mở rộng sản xuất, sự biến động tiền tệ là không đáng kể, lạm phát đƣợc giữ 

mức hợp lý, thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng... sẽ tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và ngƣợc lại. 

- Điều kiện tự nhiên, môi trƣờng sinh thái và cơ sở hạ tầng 

Các điều kiện tự nhiên nhƣ : các loại tài nguyên khoáng sản, vị trí địa lý, 

thơi tiết khí hậu,... ảnh hƣởng tới chi phí sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, 

năng lƣợng, ảnh hƣởng tới mặt hàng kinh doanh, năng suất chất lƣợng sản 

phẩm, ảnh hƣởng tới cung cầu sản phẩm do tính chất mùa vụ... do đó ảnh hƣởng 

tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong vùng. 

Tình trạng môi trƣờng, các vấn đề về xử lý phế thải, ô nhiễm, các ràng 

buộc xã hội về môi trƣờng,... đều có tác động nhất định đến chi phí kinh doanh, 

năng suất và chất lƣợng sản phẩm. Một môi trƣờng trong sạch thoáng mát sẽ 

trực tiếp làm giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng suất và chất lƣợng sản 

phẩm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế nó quyết định sự phát triển của nền kinh tế 

cũng nhƣ sự phát triển của các doanh nghiệp. Hệ thống đƣờng xá, giao thông, hệ 

thống thông tin liên lạc, hệ thống ngân hàng tín dụng, mạng lƣới điện quốc gia... 

ảnh hƣởng tới chi phí kinh doanh, khả năng nắm bắt thông tin, khả năng huy 

động và sử dụng vốn, khả năng giao dịch thanh toán... của các doanh nghiệp do 

đó ảnh hƣởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Môi trƣờng khoa học kỹ thuật công nghệ 

Tình hình phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, tình hình ứng dụng của 

khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất trên thế giới cững nhƣ trong nƣớc 

ảnh hƣởng tới trình độ kỹ thuật công nghệ và khả năng đổi mới kỹ thuật công 

nghệ của doanh nghiệp do đó ảnh hƣởng tới năng suất chất lƣợng sản phẩm tức 

là ảnh hƣởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Nhân tố môi trƣờng ngành 

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành 
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Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành với nhau 

ảnh hƣởng trực tiếp tới lƣợng cung cầu sản phẩm của mỗi doanh nghiệp, ảnh 

hƣởng tới giá bán, tốc độ tiêu thụ sản phẩm... do vậy ảnh hƣởng tới hiệu quả của 

mỗi doanh nghiệp. 

- Khả năng gia nhập mới của các doanh nghiệp 

Trong cơ chế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay trong hầu hết các lĩnh vực, các 

ngành nghề sản xuất kinh doanh có mức doanh lợi cao thì đều bị rất nhiều các 

doanh nghiệp khác nhóm ngó và sẵn sàng đầu tƣ vào lĩnh vực đó nếu nhƣ không 

có sự cản trở từ phía chính phủ. Vì vậy buộc các doanh nghiệp trong các ngành 

có mức doanh lợi cao đều phải tạo ra cac hàng rào cản trở sự ra nhập mới bằng 

cách khai thác triệt để các lợi thế riêng có của doanh nghiệp, bằng cách định giá 

phù hợp (mức ngăn chặn sự gia nhập, mức giá này có thể làm giảm mức doanh 

lợi) và tăng cƣờng mở rộng chiếm lĩnh thị trƣờng. Do vậy ảnh hƣởng tới hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Sản phẩm thay thế 

Hầu hết các sản phẩm của doanh nghiệp đều có sản phẩm thay thế, số 

lƣợng chất lƣợng, giá cả, mẫu mã bao bì của sản phẩm thay thế, các chính sách 

tiêu thụ của các sản phẩm thay thế ảnh hƣởng rất lớn tới lƣợng cung cầu, chất 

lƣợng, giá cả và tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Do đó ảnh hƣởng 

tới kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Ngƣời cung ứng 

Các nguồn lực đầu vào của một doanh nghiệp đƣợc cung cấp chủ yếu bởi 

các doanh nghiệp khác, các đơn vị kinh doanh và các cá nhân. Việc đảm bảo 

chất lƣợng, số lƣợng cũng nhƣ giá cả các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ 

thuộc vào tính chất của các yếu tố đó, phụ thuộc vào tính chất của ngƣời cung 

ứng và các hành vi của họ. Nếu các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là không 

có sự thay thế và do các nhà độc quyền cung cấp thì việc đảm bảo yếu tố đầu 

vào của doanh nghiệp phụ thuộc vào các nhà cung ứng rất lớn, chi phí về các 

yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ thuộc vào các nhà cung ứng rất lớn, chi 

phí về các yếu tố đầu vào sẽ cao hơn bình thƣờng nên sẽ làm giảm hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn nếu các yếu tố đầu vào của doanh 

nghiệp là sẵn có và có thể chuyển đổi thì việc đảm bảo về số lƣợng, chất lƣợng 

cũng nhƣ hạ chi phí về các yếu tố đầu vào là dễ dàng và không bị phụ thuộc vào 

ngƣời cung ứng thì sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh. 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

 

Sv:Bùi Thị Ngân, lớp QT1401N Page 12 

- Ngƣời mua 

Khách hàng là một vấn đề vô cùng quan trọng và đƣợc các doanh nghiệp 

đặc biệt quan tâm chú ý. Nếu nhƣ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra mà 

không có ngƣời hoặc là không đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận rộng rãi thì 

doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất đƣợc. Mật độ dân cƣ, mức độ thu 

nhập, tâm lý và sở thích tiêu dùng… của khách hàng ảnh hƣởng lớn tới sản 

lƣợng và giá cả sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hƣởng tới sự cạnh 

tranh của doanh nghiệp vì vậy ảnh hƣởng tới hiệu quả của doanh nghiệp. 

1.2.2. Các nhân tố chủ quan ( nhân tố bên trong doanh nghiệp) 

 Bộ máy quản trị doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trƣờng, bộ máy quản trị 

doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển doanh 

nghiệp, bộ máy quản trị doanh nghiệp phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ 

khác nhau : 

- Nhiệm vụ đầu tiên của bộ máy quản trị doanh nghiệp và xây dựng cho 

doanh nghiệp một chiến lƣợc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Nếu xây 

dựng cho doanh nghiệp một chiến lƣợc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. 

Nếu xây dựng đƣợc một chiến lƣợc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp hợp 

lý (phù hợp với môi trƣờng kinh doanh, phù hợp với khả năng của doanh 

nghiệp) sẽ là cơ sở là định hƣớng tốt để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, các phƣơng án kinh doanh và kế 

hoạch hoá các hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở chiến lƣợc kinh doanh và 

phát triển doanh nghiệp đã xây dựng. 

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch, các phƣơng án và các hoạt động sản 

xuất kinh doanh đã đề ra. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các quá trình trên. 

Với chức năng và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của bộ máy quản trị 

doanh nghiệp, ta có thể khẳng định rằng chất lƣợng của bộ máy quản trị quyết 

định rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu bộ máy 

quản trị đƣợc tổ chức với cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, gọn nhẹ linh hoạt, có sự phân chia nhiệm vụ chức năng rõ ràng, 

có cơ chế phối hợp hành động hợp lý, với một đội ngũ quản trị viên có năng lực 

và tinh thần trách nhiệm cao sẽ đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh 
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của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Nếu bộ máy quản trị doanh nghiệp đƣợc tổ 

chức hoạt động không hợp lý (quá cồng kềnh hoặc quá đơn giản), chức năng 

nhiệm vụ chồng chéo và không rõ ràng hoặc là phải kiểm nhiệm quá nhiều, sự 

phối hợp trong hoạt động không chặt chẽ, các quản trị viên thì thiếu năng lực và 

tinh thần trách nhiệm sẽ dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

không cao. 

 Lao động tiền lƣơng 

Lao động là một trong các yếu tố đầu vào quan trọng, nó tham gia vào 

mọi hoạt động, mọi giai đoạn, mọi quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của ngƣời lao động tác động 

trực tiếp đến tất cả các giai đoạn các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, tác 

động trực tiếp đến năng suất, chất lƣợng sản phảm, tác động tới tốc độ tiêu thụ 

sản phẩm do đó nó ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Ngoài ra công tác tổ chức phải hiệp lao động hợp lý giữa các bộ 

phận sản xuất, giữa các cá nhân trong doanh nghiệp, sử dụng ngƣời đúng việc 

sao chi phát huy tốt nhất năng lực sở trƣờng của ngƣời lao động là một yêu cầu 

không thể thiếu trong công tác tổ chức lao động của doanh nghiệp nhằm đƣa các 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả cao. Nhƣ vậy nếu ta coi 

chất lƣợng lao động (con ngƣời phù hợp trong kinh doanh) là điều kiện cần để 

tiến hành sản xuất kinh doanh thì công tác tổ chức lao động hợp lý là điều kiện 

đủ để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công tác tổ chức 

bố trí sử dụng nguồn nhân lực phụ thuộc vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, phụ thuộc vào chiến lƣợc kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, 

phƣơng án kinh doanh…đã đề ra. Tuy nhiên công tác tổ chức lao động của bất 

kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần tuân thủ các nguyên tắc chung và sử dụng 

đúng ngƣời đúng việc, quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng sao cho có thể thực hiện 

nhanh nhất, tốt nhất các nhiệm vụ đƣợc giao, đồng thời phải phát huy đƣợc tính 

độc lập, sáng tạo của ngƣời lao động có nhƣ vậy sẽ góp phần vào việc nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh lao động thì tiền lƣơng và thu nhập của ngƣời lao động cũng 

ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì tiền 

lƣơng là một bộ phận cấu thành lên chi phí sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp đồng thời nó còn tác động tói tâm lý ngƣời lao động trong doanh nghiệp. 

Nếu tiền lƣơng cao thì chi phí sản xuất kinh doanh sẽ tăng do đó làm giảm hiệu 
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quả sản xuất kinh doanh, nhƣng lại tác động tới tính thần và trách nhiệm ngƣời 

lao động cao hơn do đó làm tăng năng suất và chất lƣợng sản phẩm của doanh 

nghiệp nên làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Còn nếu mà mức lƣơng thấp 

thì ngƣợc lại. Cho nên doanh nghiệp cần chú ý tới các chính sách tiền lƣơng, 

chính sách phân phối thu nhập, các biện pháp khuyến khích sao cho hợp lý, hài 

hoà giữa lợi ích của ngƣời lao động và lợi ích của doanh nghiệp. 

 Tình hình tài chính của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp có khả năng tài chính mạnh thì không những đảm bảo cho 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục và ổn định 

mà còn giúp cho doanh nghiệp có khả năng đầu tƣ đổi mới công nghệ và áp 

dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm làm giảm chi phí, nâng cao năng suất 

và chất lƣợng sản phẩm. Ngƣợc lại, nếu nhƣ khả năng về tài chính của doanh 

nghiệp yếu kém thì doanh nghiệp không những không đảm bảo đƣợc các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thƣờng mà còn không 

có khả năng đầu tƣ đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất 

do đó không nâng cao đƣợc năng suất và chất lƣợng sản phẩm. Khả năng tài 

chính của doanh nghiệp ảnh hƣởng trực tiếp tới uy tín của doanh nghiệp. Khả 

năng tài chính của doanh nghiệp ảnh hƣởng trực tiếp tới uy tín của doanh 

nghiệp, tới khả năng chủ động trong sản xuất kinh doanh tới tốc độ tiêu thụ và 

khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, ảnh hƣởng tới mục tiêu tối thiểu hoá chi 

phí băng cách chủ động khai thác và sử dụng tối ƣu các nguồn lực đầu vào. Vì 

vậy tình hình tài chính của doanh nghiệp tác động rất mạnh tới hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của chính doanh nghiệp đó. 

 Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 

Cơ sở vật chất kỹ thuật trong doanh nghiệp là yếu tố vật chất hữu hình 

quan trọng phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm 

nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh. Cơ sở 

vật chất đem lại sức mạnh kinh doanh cho doanh nghiệp trên cơ sở sức sinh lời 

của tài sản. Cơ sở vật chất dù chiếm tỷ trọng lớn hay nhỏ trong tổng tàu sản của 

doanh nghiệp thì nó vẫn có vai trò quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh 

doanh, nó thể hiện bộ mặt kinh doanh của doanh nghiệp qua hệ thống nhà 

xƣởng, kho tàng, cửa hàng, bến bãi…Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp 

càng đƣợc bố trí hợp lý bao nhiêu thì càng góp phần đem lại hiệu quả cao bất 

nhiêu. Điều này thấy khá rõ nếu một doanh nghiệp có hệ thống nhà xƣởng, kho 
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tàng, cửa hàng, bến bãi đƣợc bố trí hợp lý, nằm trong khu vực có mật độ dân cƣ 

lớn, thu nhập về cầu về tiêu dùng của ngƣời dân cao…và thuận lợi về giao thông 

sẽ đem lại cho doanh nghiệp một tài sản vô hình rất lớn đó là lợi thế kinh doanh 

đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. 

Trình độ kỹ thuật và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp ảnh 

hƣởng tới năng suất, chất lƣợng sản phẩm, ảnh hƣởng tới mức độ tiết kiệm hay 

tăng phí nguyên vật liệu do đó ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật sản xuất còn có công nghệ 

sản xuất tiên tiến và hiện đại sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm 

nguyên vật liệu, nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ còn nếu 

trình độ kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp thấp kém hoặc công nghệ sản xuất 

lạc hậu hay thiếu đồng bộ sẽ làm cho năng suất, chất lƣợng sản phẩm của doanh 

nghiệp rất thấp, sử dụng lãng phí nguyên vật liệu. 

 Môi trƣờng làm việc trong doanh nghiệp 

- Môi trƣờng văn hoá trong doanh nghiệp 

Môi trƣờng văn hoá do doanh nghiệp xác lập và tạo thành sắc thái riêng 

của từng doanh nghiệp. Đó là bầu không khí, là tình cảm, sự giao lƣu, mối quan 

hệ, ý thức trách nhiệm và tinh thần hiệp tác phối hợp trong thực hiện công việc. 

Môi trƣờng văn hoá có ý nghĩa đặc biệt và có tác động quyết định đến việc sử 

dụng đội ngũ lao động và các yếu tố khác của doanh nghiệp. Trong kinh doanh 

hiện đại, rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh rất 

quan tâm chú ý và đề cao môi trƣờng văn hoá của doanh nghiệp, vì ở đó có sự 

kết hợp giữa văn hoá các dân tộc và các nƣớc khác nhau. Những doanh nghiệp 

thành công trong kinh doanh thƣờng là những doanh nghiệp chú trọng xây dựng, 

tạo ra môi trƣờng văn hoá riêng biệt khách với các doanh nghiệp khác. Văn hoá 

doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp, nó ảnh 

hƣởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành các mục tiêu chiến lƣợc và các chính 

sách trong kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thực 

hiện thành công chiến lƣợc kinh doanh đã lựa chọn của doanh nghiệp. Cho nên 

hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất 

lớn vào môi trƣờng văn hoá trong doanh nghiệp. 

-  Môi trƣờng thông tin : 

Hệ thống trao đổi các thông tin bên trong doanh nghiệp ngày càng lớn 

hơn bao gồm tất cả các thông tin có liên quan đến từng bộ phận, từng phòng 
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ban, từng ngƣời lao động trong doanh nghiệp và các thông tin khác. Để thực 

hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh thì giữa các bộ phận, các phòng ban 

cũng nhƣ những ngƣòi lao động trong doanh nghiệp luôn có mối quan hệ ràng 

buộc đòi hỏi phải giao tiếp, phải liên lạc và trao đổi với nhau các thông tin cần 

thiết. Do đó mà hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

phụ thuộc rất lớn vào hệ thống trao đổi thông tin của doanh nghiệp. Việc hình 

thành qúa trình chuyển thông tin từ ngƣời nàu sang ngƣời khác, từ bộ phận này 

sang bộ phận khác tạo sự phối hợp trong công việc, sự hiểu biết lẫn nhau, bổ 

sung những kinh nghiệm, những kiến thức và sự am hiểu về mọi mặt cho nhau 

một cách thuận lợi nhanh chóng và chính xác là điều kiện cần thiết để doanh 

nghiệp thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

 Phƣơng pháp tính toán của doanh nghiệp 

Hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi kết quả đầu ra và chi phí sử dụng các 

yếu tố đầu vào, hai đại lƣợng này trên thực tế đều rất khó xác định đƣợc một 

cách chính xác, nó phụ thuộc vào hệ thống tính toán và phƣơng pháp tính toán 

trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều có một phƣơng pháp, một cách tính 

toán khác nhau do đó mà tính hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất của 

doanh nghiệp cũng phụ thuộc rất nhiều vào phƣơng pháp túnh toán trong doanh 

nghiệp đó 

1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

1.3.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát. 

1.3.1.1. Hiệu quả sử dụng chi phí 

Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về 

vật chất là lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm, dịch vụ 

trong thời kì nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính chất thƣờng xuyên gắn 

liền với quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải trả 

thuế gián thu theo luật đã quy định: Thuế VAT, thuế XK-NK, tiêu thụ đặc biệt. 

Nội dung các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh: 

Chi phí NVL, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí tiền lƣơng, các khoản 

trích theo lƣơng, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho, các khoản trợ cấp, chi phí hoạt động doanh nghiệp nhƣ 

thuê tài sản, chi phí tài chính….Các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng chi phí: 
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Hiệu quả sử dụng chi 

phí 
= 

Tổng doanh thu trong 

kì 

Tổng chi phí trong kì 

                 

Chỉ tiêu này thể hiện một đồng chi phí sản xuất kinh doanh trong kì 

thu đƣợc bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử 

dụng các yếu tố đầu vào thông qua kết quả càng cao thì càng tốt. 

      [ Tài liệu tham khảo số 4] 

Tỷ suất lợi nhuận trong kì = 
Tổng lợi nhuận trong kì 

Tổng chi phí trong kì 

 

Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng chi phí bỏ ra sản xuất kinh doanh thì 

thu lại đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ 

doanh nghiệp kinh doanh càng hiệu quả. 

      [ Tài liệu tham khảo số 4] 

1.3.1.2. Hiệu quả sử dụng lao động. 

Hiệu suất sử 

dụng lao 

động 

= 

Doanh thu thuần 

Số công nhân sản xuất 

trong năm 

 

 Chỉ tiêu này cho biết mỗi lao động trực tiếp trong năm tham gia vào 

quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra đƣợc bao nhiêu đồng doanh thu trong 

một thời kì nhất định. Nếu chỉ số này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp 

kinh doanh ngày càng có hiệu quả. 

       [ Tài liệu tham khảo số 4 ] 

Mức sinh lời 

của lao động 
= 

Lợi nhuận thuần 

Số lao động bình quân 

 

Chỉ tiêu này cho biết mỗi lao động sử dụng trong doanh nghiệp tạo 

ra đƣợc bao nhiêu lợi nhuận trong một kỳ nhất định. 

      [ Tài liệu tham khảo số 4 ] 
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1.3.1.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

 Vốn cố định 

Hiệu suất sử dụng VCĐ = 
Tổng doanh thu trong kì 

Tổng VCĐ trong kì 

 

Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng VCĐ trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu 

đồng doanh thu trong kỳ. Chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử 

dụng VCĐ của công ty trong hoạt động sxkd tạo ra doanh thu càng tốt. 

      [ Tài liệu tham khảo số 4 ] 

Tỷ suất lợi nhuận VCĐ = 
Lợi nhuận sau thuế 

VCĐ trong kì 

 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng VCD đƣợc sử dụng trong kỳ có thể 

tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế. Chỉ tiêu này cao chứng tỏ hiệu 

quả sử dụng vốn cố định rất tốt và ngƣợc lại. 

      [ Tài liệu tham khảo số 4 ] 

Sức sản xuất của VCĐ = 
Tổng doanh thu thuần 

Nguyên giá bình quân TSCĐ 

 

Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng nguyên giá bình quân TSCĐ của 

công ty đem lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần. 

      [ Tài liệu tham khảo số 4 ] 

Sức sinh lời VCĐ = 
Lợi nhuận trƣớc thuế 

Vốn kinh doanh bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết cứ đồng 1 đồng vốn kinh doanh bình quân của công ty đem 

lại bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế. 

      [ Tài liệu tham khảo số 4 ] 

 Vốn lưu động 

Hiệu quả sử dụng VLĐ = 
Lợi nhuận thuần 

VLĐ bình quân năm 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lƣu động làm ra mấy đồng lợi nhuận trong 

kỳ 

        [ Tài liệu tham khảo số 3] 
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Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lƣu động vận động không 

ngừng, thƣờng xuyên qua các giai đoạn của quá trình tái sản xuất (dự trữ - sản 

xuất – tiêu thụ). Đẩy nhanh tốc độ luận chuyển của vốn lƣu động, ngƣời ta sử 

dụng các chỉ tiêu sau: 

Số vòng luân chuyển VLĐ = 
Doanh thu thuần 

VLĐ bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết VLĐ quay đƣợc mấy vòng trong kỳ . Nếu số vòng quay 

tăng, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngƣợc lại. 

        [ Tài liệu tham khảo số 3 ] 

Thời gian của một vòng 

luân chuyển 
= 

360 

Số vòng quay VLĐ trong kì 

Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lƣu động quay đƣợc một vòng. 

Thời gian của một vòng. Thời gian của một vòng luân chuyển càng nhỏ thì tốc 

độ luân chuyển càng lớn. 

        [ Tài liệu tham khảo số 3 ] 

 

Vòng quay các khoản phải thu = 
Doanh thu thuần 

Khoản phải thu bình quân 

Số vòng quay lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu nhanh, điều đó là 

dấu hiệu tốt vì doanh nghiệp không bị ứ đọng vốn tại các khoản phải thu. 

        [ Tài liệu tham khảo số 3 ] 

 Vốn chủ sở hữu 

Đánh giá doanh lợi VCSH cần tính toán so sánh giữa hệ số doanh 

lợi của VCSH giữa kì phân tích và kì gốc, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ 

doanh lợi càng cao và ngƣợc lại. 

Hệ số doanh lợi VCSH = 
Lợi nhuận trƣớc thuế 

Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng VCSH tham gia vào sản xuất kinh doanh thì 

mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế. Chỉ tiêu này cũng nói lên khả 

năng độc lập về tài chính của công ty, vì tỉ số này nói lên sức sinh lời của đồng 

vốn khi đƣa vào sản xuất kinh doanh. Nếu chỉ số này càng cao thì chứng tỏ 

doanh nghiệp sử dụng vốn kinh doanh một cách có hiệu quả. 

        [ Tài liệu tham khảo số 3 ] 
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1.3.1.4.  Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp 

a. Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn. 

- Cơ cấu nguồn vốn là thể hiện tỉ trọng của các nguồn vốn trong tổng 

giá trị nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động, sử dụng vào hoạt động kinh 

doanh. 

- Quyết định về cơ cấu nguồn vốn là vấn đề tài chính hết sức quan trọng 

của doanh nghiệp, bởi lẽ: 

 Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là một trong các yếu tố quyết 

định đến chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp. 

 Cơ cấu nguồn vốn ảnh hƣởng đến tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay 

thu nhập trên 1 cổ phần và rủi ro tài chính của một doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó việc nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản, tỷ suất tự 

tài trợ sẽ cung cấp cho các nhà quản trị tài chính một cái nhìn tổng quát về sự 

phát triển lâu dài của doanh nghiệp. 

 Hệ số nợ 

Hệ số nợ = 
Tổng nợ phải trả 

Tổng nguồn vốn ( hoặc tổng tài sản) 

Chỉ tiêu tài chính này phản ánh nợ phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm 

trong nguồn vốn của doanh nghiệp hay trong tài sản của doanh nghiệp có bao 

nhiêu phần trăm đƣợc hình thành bằng nguồn nợ phải trả. 

Hệ số nợ càng cao chứng tỏ khả năng độc lập của doanh nghiệp về mặt tài chính 

càng kém. 

       [ Tài liệu tham khảo số 3] 

 Tỷ suất tự tài trợ 

Tỷ suất tự tài trợ đo lƣờng sự góp vốn chủ sở hữu trong tổng số vốn hiện 

có của doanh nghiệp. 

Tỷ suất tự tài trợ = 
Nguồn vốn chủ sở hữu 

Tổng nguồn vốn 

Tỷ suất tự tài trợ cho thấy mức độ tự tài trợ của doanh nghiệp đối với 

nguồn vốn kinh doanh riêng có của mình. Tỷ suất tự tài trợ càng lớn, chứng tỏ 

doanh nghiệp có nhiều vốn tự có, tính độc lập cao với các chủ nợ. Do đó không 

bị ràng buộc hoặc chịu sức ép của các khoản nợ vay. 

        [ Tài liệu tham khảo số 3 ] 
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b. Các chỉ số về hoạt động  

Các chỉ số này dùng để đo lƣờng hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của một 

doanh nghiệp bằng cách so sánh doanh thu với việc bỏ vốn vào kinh doanh dƣới 

các loại tài sản khác nhau. 

 Số vòng quay hàng tồn kho: 

Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân 

chuyển trong kỳ. 

Số vòng quay hàng tồn kho = 
Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

 

Số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì thời gian luân chuyển một vòng 

càng ngắn, chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều khả năng giải phóng hàng tồn kho, 

tăng khả năng thanh toán. 

        [ Tài liệu tham khảo số 3 ] 

 Vòng quay các khoản phái thu: 

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải 

thu thành tiền mặt của doanh nghiệp nhanh hay chậm, đƣợc xác định nhƣ sau: 

Vòng quay các khoản 

phải thu 
= 

Doanh thu của sản phẩm dịch vụ 

Số dƣ bình quân các khoản phải thu 

khách hàng 

      [ Tài liệu tham khảo số 3 ] 

Nói chung, hệ số vòng quay các khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tốc độ 

thu hồi nợ của doanh nghiệp càng nhanh, khả năng chuyển đổi các khoản nợ 

phải thu sang tiền mặt cao, điều này giúp cho doanh nghiệp nâng cao luồng tiền 

mặt, tạo ra sự chủ động trong việc tài trợ nguồn vốn lƣu động trong sản xuất. 

Ngƣợc lại, nếu hệ số này càng thấp thì số tiền của doanh nghiệp bị chiếm dụng 

ngày càng nhiều, lƣợng tiền mặt sẽ ngày càng giảm, làm giảm sự chủ động của 

doanh nghiệp trong việc tài trợ nguồn vốn lƣu động trong sản xuất và có thể 

doanh nghiệp sẽ phải đi vay ngân hàng để tài trợ thêm cho nguồn vốn lƣu động 

này. 

c. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán. 

Tỷ số thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong ngắn hạn: 

- Khả năng thanh toán hiện hành: phản ánh việc công ty có thể đáp ứng 

nghĩa vụ trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn hay không. 
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Khả năng thanh toán hiện thời = 
Tài sản ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 

Tỷ số >1 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp trong 

tình trạng tốt. Nếu tỷ số này quá cao thì lại là một biểu hiện không tốt do việc tài 

sản ngắn hạn quá nhiều(tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho...) ảnh hƣởng 

đến khả năng sinh lời của công ty. 

Vì vậy, khi phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn trên cơ sở đảm bảo tài 

sản ngắn hạn, cần phải phân tích chất lƣợng các yếu tố tài sản ngắn hạn qua các 

chỉ tiêu kì thu tiền bình quân, tốc độ luân chuyển hàng tồn kho. 

[ Tài liệu tham khảo số 2 – trang 219,220] 

-Khả năng thanh toán nhanh: chỉ tiêu này phản ánh việc công ty có thể 

thanh toán đƣợc các khoản nợ ngắn hạn đến mức độ nào căn cứ vào những tài 

sản ngắn hạn có khả năng chuyển hóa  thành tiền một cách nhanh nhất. 

Khả năng thanh toán nhanh = 
Tiền+ Đầu tƣ ngắn hạn+ Khoản phải thu 

Nợ ngắn hạn 

Chỉ số này tƣơng tự nhƣ thanh toán hiện thời. nếu chỉ số cao thể hiện khả 

năng thanh toán nhanh của công ty tốt nhƣng nếu quá cao sẽ là một biểu hiện 

không tốt khi đánh giá về khả năng sinh lời.  

      [ Tài liệu tham khảo số 2 – trang 221] 

d. Các chỉ số sinh lợi  

Lâu nay khi phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, 

các nhà phân tích thƣờng sử dụng chỉ tiêu ROE ( Sức sinh lợi của vốn chủ sở 

hữu) và ROA( Sức sinh lợi của tài sản).  

- Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 

 ROA =  

Hệ số này mang ý nghĩa: trong kỳ trung bình một đồng tài sản tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Hệ số này càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ 

và quả lí tài sản càng hợp lí và có hiệu quả. 

    [ Tài liệu tham khảo số 2 – trang 238] 

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

 ROE =  

http://archive.saga.vn/dictview.aspx?id=1522
http://archive.saga.vn/dictview.aspx?id=2682
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 Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu bình quân sử dụng trong 

kì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế cho chủ sở hữu 

Hiệu quả sử dụng vốn chủ sỡ hữu, một mặt phụ thuộc vào hiệu quả sử 

dụng vốn kinh doanh hay phụ thuộc vào trình độ sử dụng vốn. Mặt khác, hiệu 

quả sử dụng vốn còn phụ thuộc vào trình độ tổ chức nguồn vốn của doanh 

nghiệp. Hệ số này càng cao càng có hiệu quả. 

      [Tài liệu tham khảo số 2 – trang 241] 

1.4. Một số phƣơng pháp nghiên cứu. 

1.4.1. Phƣơng pháp so sánh. 

Phƣơng pháp so sánh là phƣơng pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng 

cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Tiêu 

chuẩn để so sánh thƣờng là: Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh, tình hình 

thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua, chỉ tiêu các doanh nghiệp tiêu biểu cùng 

ngành. Điều kiện để so sánh là: Các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp về yếu tố 

không gian, thời gian, cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lƣờng, phƣơng pháp tính 

toán. Phƣơng pháp so sánh có hai hình thức: So sánh tuyệt đối và so sánh tƣơng 

đối. So sánh tuyệt đối dựa trên hiệu số của hai chỉ tiêu so sánh là chỉ tiêu kỳ 

phân tích và chỉ tiêu cơ sở. So sánh tƣơng đối là tỷ lệ (%) của chỉ tiêu kỳ phân 

tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh 

lệch tuyệt đối với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trƣởng. 

Phƣơng pháp so sánh đòi hỏi các chỉ tiêu phân tích và các chỉ tiêu dùng 

làm cơ sở so sánh phải có những điều kiện sau: 

- Phải thống nhất nhau về nội dung phản ánh và phƣơng pháp tình toán. 

- Phải xác định trong cùng độ dài thời gian hoặc những thời điểm tƣơng 

ứng. 

- Phải cùng đơn vị tính. 

[Tài liệu tham khảo số 2 – trang 20,21] 

1.4.2. Phƣơng pháp đồ thị  

Là phƣơng pháp biểu diễn các số liệu, tài liệu thông qua đồ thị để thấy sự 

thay đổi của các số liệu qua các năm phân tích. 

Nghiên cứu dựa trên kiến thức đã học, các thông tin tài liệu thực tế, các 

báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty, từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá 

để phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. 
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CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUYẾT THẮNG 

 

2.1. Khái quát về công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 

Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng đƣợc thành lập theo 

giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0202000729 do Sở kế hoạch và đầu tƣ thành 

phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14 tháng 5 năm 2002. Công ty có tƣ cách pháp 

nhân và có tài khoản mở tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng. 

Đến nay công ty đã 5 lần thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh, lần thứ 5 số 

0202000729 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hải Phòng cấp phép ngày 15 

tháng 07 năm 2009. Vốn điều lệ đã đăng ký 6.580.000 đồng ( Sáu tỷ năm trăm 

tám mƣơi ngàn đồng chẵn). 

 Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI QUYẾT THẮNG 

Tên công ty viết bằng tiếng anh: QUYET THANG TRADING 

TRANSPORT COMPANY LIMITED 

Tên công ty viết tắt: QUYET THANG CO.,LTD 

Trụ sở chính : Km 12- QL 5- Xã Tân Tiến - Huyện An Dƣơng – Thành 

phố Hải Phòng. 

Văn phòng giao dịch: Số 12 Chùa Vẽ - Phƣờng Đông Hải 1 – Quận Hải 

An – Thành phố Hải Phòng. 

Điện thoại/ Fax     : 031.3654.641   

Mã số thuế    : 0200515662 

Tài khoản số : 10922742627015 

Tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Hải Phòng 

 Danh sách thành viên góp vốn: 

STT Tên thành viên Giá trị phần vốn góp Tỉ lệ % 

1 
Công ty TNHH Phúc Tiến (Đại 

diện: Hà Văn Phúc) 
1.190.000.000 18.08 

2 Nguyễn Mạnh Tráng 2.500.000.000 38 

3 Võ Thị Thùy Dung 1.000.000.000 15.2 

4 Võ Hoàng Dũng 1.390.000.000 21.12 

5 Đinh Văn Đông 500.000 7.6 
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Nhƣ vậy, ông Nguyễn Mạnh Tráng là ngƣời có phần vốn góp cao nhất 

(38%) và giữ vị trí giám đốc công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 

Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn có tƣ cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam, có tài 

khoản tại ngân hàng và đƣợc sử dụng con dấu theo mẫu quy định, hạch toán 

kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

Hiện nay, công ty đã áp dụng hệ thống quản lý xe theo mô hình sử dụng 

thiết bị GPRS định vị toàn cầu. Mục tiêu của công ty là từng bƣớc áp dụng công 

nghệ thông tin để đƣa vào quản lý sử dụng để quản lý và khai thác đội xe có 

hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng có nhu cầu chuyên 

chở vận chuyển đồng thời giảm đƣợc chi phí quản lý, cải thiện điều kiện làm 

việc nâng cao thu nhập và đời sống cho đội ngũ lái xe công ty, đảm bảo lợi ích 

của các thành viên tham gia góp vốn và làm tròn nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà 

nƣớc. 

 Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng đƣợc thành lập để đáp 

ứng yêu cầu vận chuyển với khối lƣợng hàng hóa khổng lồ từ thành phố Cảng 

Hải Phòng đƣa đến các nơi thuộc mọi miền của tổ quốc. Trải qua hơn 11 năm 

kinh nghiệm, công ty đã nhận đƣợc rất nhiều hợp đồng vận tải, hợp đồng cẩu 

hàng hóa tại các công trình lớn nhƣ : Là đơn vị duy nhất phục vụ hàng hóa 

containers của hãng Vinalines, Gemadept, đơn vị duy nhất phục vụ cẩu lắp tại 

nhà máy thủy điện Sơn La, công trình Cát Bi plaza...Công ty cũng đã nhận đƣợc 

bằng khen của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc đã hoàn thành tốt nghĩa vụ 

thuế các năm 2009, 2010, 2011... 

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 

2.1.1.1. Chức năng của doanh nghiệp 

-  Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ 

-  Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa 

-  Bốc xếp hàng hóa 

-  Vận tải hành khách đƣờng bộ trong nội thành, ngoại thành ( trừ vận tải 

bằng xe buýt) 

-  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. 

-  Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. 

- Bán lẻ xe ô tô con ( loại 12 chỗ trở xuống ) 
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-  Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. 

-  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng sắt và đƣờng bộ 

-  Kinh doanh những nghành nghề mà nhà nƣớc không cấm. 

-  Đại lí làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa. 

-  Xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng tạm nhập tái xuất. 

2.1.1.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp. 

-  Thực hiện nhiệm vụ quản lý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp 

trong ngành vận tải cũng nhƣ các nhu cầu khác của thị trƣờng. 

-  Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 

-  Chủ động trong việc cung ứng các phƣơng tiện vận tải tiên tiến nhất để 

phục vụ cho việc sản xuất  kinh doanh đạt chất lƣợng và hiệu quả cao. 

-  Chủ động nghiên cứu phƣơng án mở rộng mạng địa bàn hoạt động tìm 

kiếm nguồn hàng mới cho việc chuyên chở diễn ra thƣờng xuyên , liên tục đảm 

bảo cuộc sống cho công nhân lái xe. 

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nƣớc 

- Thực hiện chế độ thanh toán tiền lƣơng hàng tháng đúng quy định của 

nhà nƣớc. Thực hiện khen thƣởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 

góp phần vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. 

-  Thực hiện chế độ chính sách BHYT, BHXH; luôn cải thiện điều kiện 

làm việc, trang bị đầu tƣ trang thiết bị đầu tƣ bảo hộ lao động. vệ sinh môi 

trƣờng, thực hiện đúng chế độ nghỉ ngơi, bồi dƣỡng độc hại đảm bảo sức khoẻ 

cho ngƣời lao động. 

- Thƣờng xuyên tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề 

cho cán bộ công nhân viên. 

- Xây dựng và huấn luyện lực lƣợng bảo vệ, dân quân tự vệ, phòng chống 

cháy nổ, phối hợp với chính quyền địa phƣơng giữ gìn an ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối về ngƣời và tài sản của công ty. Làm tròn 

nghĩa vụ an ninh quốc phòng toàn dân. 

-  Tập trung vào thị trƣờng mục tiêu, tận dụng mọi cơ hội để thâm nhập 

thị trƣờng và mở rộng thị trƣờng.  

-   Mở rộng kinh doanh đầu tƣ thêm máy móc thiết bị mới tạo ra thêm 

nhiều sản phẩm mới có ƣu thế lớn đối với doanh nghiệp. 

- Phân bổ nguồn nhân lực xúc tiến nhanh các dự án đầu tƣ trọng điểm của 

công ty.  
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 Với những thành quả đã đạt đƣợc, công ty đặt ra nhiệm vụ,  mục tiêu sẽ 

luôn phấn đấu để giữ vững những thành quả , đƣa công ty ngày càng phát triển 

bền vững. Công ty luôn luôn mong muốn mang đến cho mọi ngƣời sản phẩm 

tiêu chuẩn với chất lƣợng cao. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 

Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết thắng là công ty TNHH, 

đƣợc phân cấp quản lý theo mô hình tập trung hoạt động theo nguyên tắc tự chủ 

về tài chinh. 

Xuất phát từ những nguyên tắc trên công ty TNHH thƣơng mại và vận tải 

Quyết Thắng đƣợc tổ chức theo cơ chế: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám 

đốc lãnh đạo toàn diện, trực tiếp mọi hoạt động thông qua chỉ thị; Phó giám đốc 

chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành. Thông qua sơ đồ ta thấy ngay đƣợc mối 

quan hệ giữa các cấp chỉ đạo kinh doanh và các bộ phận trực tiếp. Đây là loại 

hình cơ cấu trực tuyến tƣơng đối gọn nhẹ phù hợp với mục đích kinh doanh của 

công ty đồng thời đảm bảo đƣợc tính thống nhất trong quản lý. Đảm bảo chế độ 

tập trung - một thủ trƣởng tăng cƣờng chịu trách nhiệm cá nhân; tránh đƣợc tình 

trạng cấp dƣới phải thi hành chỉ thị chồng chéo. 
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Sơ đồ 2.1 

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH TM và VT Quyết Thắng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tài liệu phòng kế toán ) 

2.1.2.1. Giám đốc 

Là ngƣời bao quát chung toàn Công ty. Có quyền ra các quyết định kinh 

doanh thông qua báo cáo của Phó giám đốc. 

2.1.2.2. Phó giám đốc 

Là ngƣời có nhiệm vụ bao quát toàn bộ các công việc diễn ra trong doanh 

nghiệp. Có quyền điều hành toàn bộ các bộ phận trong doanh nghiệp, đảm 

nhiệm vấn đề nhân sự trong doanh ngiệp. Tổng kết kết quả hoạt động của từng 

bộ phận. Chịu trách nhiệm về việc ra kế hoạch mua, bán các loại hàng hóa dịch 

vụ sau khi đã thống kê toàn bộ phản ánh của các bộ phận. Còn có quyền ra các 

quyết định thay giám đốc khi đƣợc sự ủy quyền. 
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2.1.2.3. Bộ phận kế toán 

Có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh thu, chi, nhập, theo dõi công nợ, tình hình 

tài chính của Công ty …Bộ phận này đã có sự chuyên môn hóa cụ thể các nhiệm 

vụ: Kế toán trƣởng, kế toán tổng hợp, kế toán mua bán hàng, kế toán công nợ, 

thủ quỹ. 

2.1.2.4. Bộ phận phòng kinh doanh 

Đây là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với thị trƣờng, có nhiệm vụ bám sát thị 

trƣờng, theo dõi sự  biến động của thị trƣờng và lập những phƣơng án kinh 

doanh cho từng kỳ thông qua chỉ đạo từ ban giám đốc. Từ các biến động này có 

sự phản ánh đến điều hành chung để có quyết định điều chỉnh kịp thời sau khi đã 

thông qua ý kiến của giám đốc.  

a. Trưởng phòng kinh doanh 

Đứng đầu phòng kinh doanh là trƣởng phòng kinh doanh có trách nhiệm 

quản lý toàn bộ nhân viên trong phòng và chịu trách nhiệm trƣớc ban giám đốc. 

Các phòng khai thác hàng hóa, tiếp nhận hàng hóa, và quản lý kho có trách 

nhiệm tìm kiếm nguồn hàng hóa để xe luôn hoạt động, mở tờ khai về nguồn 

hàng vừa tìm kiếm đồng thời nhận nguồn hàng ký gửi từ khách hàng. Những 

nhân viên này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trƣởng phòng kinh doanh để thi hành 

công việc. Trƣờng phòng có trách nhiệm giám sát quản lý điều phối nhân viên 

một cách hợp lý. 

b. Bộ phận phục vụ vận chuyển 

Bộ phận này trực tiếp giám sát máy móc thiết bị phƣơng tiện xe tải, định 

kỳ bảo dƣỡng thƣờng xuyên liên tục. Phòng điều vận chịu trách nhiệm quản lý 

xe, sắp xếp kế hoạch cho xe chạy đều đặn tránh chồng chéo công việc.Phòng 

dịch vụ vận tải chịu trách nhiệm điều hành mọi lịch trình của đội xe của công ty 

dƣới sự chỉ đạo của Ban giám đốc. 

2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI  VÀ VẬN TẢI QUYẾT THẮNG. 

2.2.1. Sản phẩm của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 

         Trong hoạt động kinh doanh của mình, công ty một mặt duy trì và phát 

triển dịch vụ vận tải, là ngành nghề chủ yếu mà công ty đã kinh doanh từ khi 

mới thành lập. Mặt khác còn đầu tƣ thêm một số nhà xƣởng kho bãi cho khách 

hàng thuê để lƣu giữ hàng hóa, làm thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu hàng 

hóa, trực tiếp nhập khẩu hàng hóa từ các nƣớc trên thế giới để xuất khẩu hàng 
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hóa sang các nƣớc nhƣ Trung Quốc, Nhật Bản..... Điều này giúp công ty thuận 

tiện trong việc điều vận xe khi số lƣợng hàng hóa chuyên chở trong ngày không 

kịp đồng thời tối đa hoá doanh thu, tối đa hoá lợi nhuận...                   

Với chủ trƣơng kinh doanh lấy chất lƣợng dịch vụ làm hiệu quả kinh doanh 

chính, công ty tăng cƣờng tạo mối quan hệ thƣờng xuyên với bạn hàng, đồng 

thời cũng tìm kiếm thêm các bạn hàng mới nhƣ những đơn vị buôn bán các loại 

hàng hóa có nhu cầu vận chuyển. 

2.2.1.1. Dịch vụ vận tải: 

- Ngoài việc đầu tƣ vào nâng cấp đổi mới hàng loạt phƣơng tiện vận tải 

mới đó là thay đổi các loại xe tải, xe sơ mi có “ đời” thấp sang một loạt 

xe Frieght line đời 2005 với số vốn rất lớn. Công ty TNHH thƣơng mại 

và vận tải Quyết Thắng còn đầu tƣ vào thiết bị định vị hành trình cho 

toàn bộ đầu xe container của công ty để kiểm soát chặt chẽ hơn tình 

hình vận tải hàng hóa. 

2.2.1.2. Kho bãi cho thuê 

- Hệ thống chiếu sáng, máy lạnh đƣợc bố trí hợp lí đầy đủ, đảm bảo an 

toàn cho hàng lƣu kho. 

- Trang bị hệ thống bình xịt khí và ống dẫn nƣớc đầy đủ, đảm bảo cứu 

chữa kịp thời nếu xảy ra hỏa hoạn. 

- Đội ngũ nhân viên bốc xếp hàng hóa đáp ứng đƣợc những yêu cầu cao 

của khách hàng, bên cạnh đó còn có máy nâng hàng hiện đại. 

2.2.1.3. Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ xe ô tô và xe có động cơ khác 

 Bao gồm các sản phẩm sau: 

- Hệ thống điện điều hòa: nhƣ hệ thống cảm biến, hệ thống túi khí… 

- Thân, vỏ, gƣơng, đèn, kính: hệ thống bơm, gƣơng, logo… 

- Hệ thống động cơ hộp số: hệ thống trục, lốc, bạc… 

- Hệ thống gầm – hệ thống phanh: hệ thống giảm xóc, hệ thống lò xo… 

- Nội thất, chất lỏng, phụ kiện: hệ thống dầu nhớt, hệ thống táp bi… 

- Hệ thống truyền động, hệ thống lái: trục láp, giảm trấn, bi…. 

- Hệ thống nhiên liệu và làm mát: hệ thống nhiên liệu, bơm xăng… 

- Buôn bán lốp xe đầu kéo, xe tải, xe ô tô con. 

2.2.2. Thị trƣờng của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng 

Là một doanh nghiệp dịch vụ vận tải của thành phố Cảng Hải Phòng, công ty 

TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng có rất nhiều lợi thế để phát triển, tuy 
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nhiên bên cạnh những lợi thế đó là vô vàn những khó khăn trên thƣơng trƣờng 

cạnh tranh với hàng ngàn doanh nghiệp dịch vụ vận tải khác tại Hải Phòng. Sản 

phẩm chủ yếu của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng là dịch vụ 

vận tải bao gồm: vận chuyển hàng hóa đƣờng bộ bằng xe tải, xe container; dịch 

vụ kho bãi; bốc xếp hàng hóa; vận tải hành khách nội thành và ngoại thành ( trừ 

vận tải bằng xe buýt). Dịch vụ vận tải của doanh nghiệp chủ yếu là phục vụ cho 

khác hàng trong nƣớc. 

a.Khách hàng truyền thống: 

- Công ty vận tải biển Vinalines 

- Công ty TNHH MTV Gemadept 

- Công ty cổ phần xây lắp điện 1 

- Công ty TNHH Xuân Hà 

- Công ty TNHH 27-7 

- Công ty cổ phần Someco Sông Đà miền Bắc 

- Công ty cổ phần Phú Xuyên 

- Công ty cổ phần kim khí miền Bắc 

- Công ty cổ phần thép Đất Việt 

- Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Minh Hoàng 

- Công ty cổ phần bê tông Việt Nam 

- Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ giao nhận An Phú  

b. Khách hàng tiềm năng 

Khách hàng của Công ty thƣờng là các doanh nghiệp ở khắp mọi miền 

của Tổ Quốc. Các doanh nghiệp này hoạt động trên các lĩnh vực vận tải biển, 

khai thác cảng, dịch vụ môi giới hàng hải, vật liệu xây dựng, luyện kim, xuất 

nhập khẩu thực phẩm…., bên cạnh đó còn có những khách hàng là chính những 

doanh nghiệp cùng ngành. Do đó trong tƣơng lai khi doanh nghiệp khẳng định 

đƣợc uy tín, thƣơng hiệu của mình trên thƣơng trƣờng thì doanh nghiệp sẽ có 

những khách  hàng lớn và có thị phần lớn trong lĩnh vực dịch vụ vận tải trên cả 

nƣớc nhƣ: 

- Công ty TNHH SITC Việt Nam 

- Tổng công ty thép miền Bắc 

- Công ty thép Việt - Úc 

- Công ty cổ phần vận tải Vinaconex 

- Công ty cổ phần hằng hải Hà Nội 
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- Công ty cổ phần hằng hải Đông Đô 

c. Đối thủ cạnh trạnh. 

Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng có khoảng 1.300 đối thủ 

cạnh tranh lớn nhỏ tính riêng trên thành phố Hải Phòng, điều này cho thấy sự 

cạnh tranh gay gắt trong ngành dịch vụ vận tải. Trong các đối thủ cạnh tranh 

phải kể đến những doanh nghiệp dịch vụ vận tải tại Hải Phòng có tiếng trong 

ngành nhƣ: Công ty cổ phần vận tải ô tô số 1, công ty Giang Anh, công ty Trang 

Anh…. 

d.Nhà cung ứng 

          Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng tập trung phát triển 

mảng dịch vị vận tải nên đầu vào chủ yếu là xăng, dầu diezel, dầu nhờn và lốp ô 

tô và sửa chữa thay thế phụ tùng. Công ty đã tạo dựng đƣợc mối quan hệ với các 

nhà cung ứng lâu năm, có uy tín trên thị trƣờng cung ứng nguồn nhiên liệu, 

nguyên vật liệu có chất lƣợng đảm bảo, đáp ứng đƣợc yêu cầu của quá trình vận 

hành các loại xe. Có thể kể đến một số nhà cung ứng lớn sau: 

- Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thƣơng mại Vinatranco 

- Công ty xăng dầu khu vực III – TNHH MTV 

- Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng 

- Doanh nghiệp tƣ nhân Hùng Thịnh 

- Công ty TNHH thƣơng mại xuất nhập khẩu Phƣơng Dung 

- Công ty cổ phần thƣơng mại Huấn Thành 

- Công ty TNHH Anh Dũng 

2.2.3. Các hoạt động marketing trong công ty TNHH thƣơng mại và vận tải 

Quyết Thắng. 

Sự cạnh tranh gay gắt trên thƣơng trƣờng đã và đang đặt ra cho Doanh 

nghiệp nhiều thách thức. Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn đối với 

cùng một loại dịch vụ. Thực tế đã chứng minh rằng các Doanh nghiệp có chiến 

lƣợc và kế hoạch đầu tƣ chất lƣợng dịch vụ làm hài lòng khách hàng thƣờng là 

các doanh nghiệp dành đƣợc thị phần lớn trong thƣơng trƣờng. Mọi doanh 

nghiệp đều ý thức đƣợc sự tồn tại và phát triển của họ phụ thuộc vào việc có 

giành đƣợc khách hàng không, có thoả mãn đƣợc những yêu cầu thay đổi của họ 

không và có duy trì đƣợc lòng trung thành của khách hàng hay không. Để đạt 

đƣợc yêu cầu này, công ty đã và đang thực hiện các chính sách góp phần mở 
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rộng thị trƣờng, tạo lòng tin cho khách hàng, nâng cao uy tín của doanh nghiệp 

trên thị trƣờng. 

        Có thể nói các công ty dịch vụ vận tải nói chung và công ty TNHH thƣơng 

mại và vận tải Quyết Thắng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong các hoạt 

động marketing, khó vận dụng các phƣơng pháp marketing truyền thống do tính 

chất đặc trƣng, khác biệt của ngành dịch vụ vận tải. Tuy nhiên ngay từ những 

ngày đầu bƣớc vào hoạt động trong cơ chế thị trƣờng, phải đối mặt với áp lực 

cạnh tranh và những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ban lãnh đạo công 

ty đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng của marketing trong kinh doanh. Những 

hoạt động marketing đƣợc thực hiện mặc dù chƣa mang lại hiệu quả cao. 

          Công ty đã thành lập bộ phận khai thác hàng hóa trong phòng kinh doanh 

với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động thu thập thông tin ngoài thị trƣờng, xử lí 

thông tin, tìm kiếm nguồn hàng mới và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận hàng 

hóa. Ngoài ra bộ phận khai thác hàng hóa còn phụ trách công việc tạo dựng mối 

quan hệ với khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ. Bên 

cạnh đó bộ phận cùng với phòng kinh doanh còn phụ trách một số công việc hỗ 

trợ đắc lực cho các hoạt động marketing. 

- Hoạt động nghiên cứu thị trƣờng:  

Các nhân viên đƣợc cử đi thu thập thông tin ngoài thị trƣờng về đối thủ 

cạnh tranh, về nhu cầu khách hàng. Đồng thời qua việc thƣờng xuyên tiếp xúc 

với khách hàng mà các nhân viên có thể tìm hiểu và nắm bắt đƣợc các nhu cầu 

của họ từ đó điều chỉnh chất lƣợng dịch vụ cho phù hợp. 

- Hoạt động phân đoạn thị trƣờng:  

Hoạt động phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu luôn 

đƣợc thực hiện dựa vào kinh nghiệm của ban lãnh đạo công ty. Ngay từ những 

ngày đầu hoạt động kinh doanh, công ty dã xác định rằng đối tƣợng phục vụ của 

mình là toàn bộ khách hàng có nhu cầu mà công ty có khả năng đáp ứng. Nhƣ 

vậy, công ty đã lựa chọn cho mình thị trƣờng đại trà để phục vụ. Có thể nói 

phƣơng pháp lựa chọn thị trƣờng mục tiêu này ban đầu đã mang lại hiệu quả khá 

cao cho công ty (thị phần của công ty trong giai đoạn đầu tăng bình quân 1.4%/ 

năm) do mức độ cạnh tranh chƣa cao và thị trƣờng vẫn chƣa có sự phân khúc 

đáng kể. Tuy nhiên, một vài năm gần đây, thị phần của công ty hầu nhƣ là ở 

mức độ ổn định hoặc tăng rất ít, năm 2013 còn giảm nhẹ. Điều này cho thấy 

phƣơng pháp phân đoạn và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu của doanh nghiệp đã 
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bộc lộ nhiều khuyết điểm do thị trƣờng dịch vụ vận tải đã có những chuyển biến 

lớn. Giờ đây mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng đã rất gay gắt do có quá nhiều 

công ty tƣ nhân tham gia vào thị trƣờng. Hơn nữa nhu cầu khách hàng cũng phát 

triển và trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải có những cuộc nghiên cứu sâu hơn về 

hành vi khách hàng. 

- Hoạt động tìm kiếm khách hàng: 

Từng nhân viên của công ty thông qua các mối quan hệ cá nhân sẽ tiếp 

xúc trực tiếp với từng khách hàng tiềm năng để tìm kiếm cơ hội khai thác. Đồng 

thời, phòng kinh doanh cũng sử dụng sự quen biết của khách hàng cũ để tìm 

kiếm khách hàng mới. Từ đó, danh sách các khách hàng tiềm năng sẽ đƣợc lập 

ra và các nhân viên phòng kinh doanh sẽ có kế hoạch tiếp cận khách hàng tƣơng 

lai, giới thiệu về dịch vụ của công ty, bao gồm: giá cƣớc, chiết khấu, các khoản 

bổi dƣỡng khách hàng, chất lƣợng dịch vụ của công ty, các điều lệ trong hợp 

đồng…..Kết quả của những cuộc tiếp xúc này còn tùy thuộc vào kĩ năng tiếp cận 

và khả năng thuyết phục khách hàng của từng nhân viên, để khách hàng quyết 

định có kí hợp đồng với công ty hay không. 

- Bên cạnh đó phƣơng pháp marketing mix cũng đƣợc doanh nghiệp đƣa 

vào áp dụng và bƣớc đầu đem lại thay đổi tích cực nhất định. 

2.2.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH thƣơng mại và vận 

tải Quyết Thắng. 

2.2.4.1. Thuận lợi 

- Kết quả khảo sát cho thấy, qua 30 năm đổi mới, cảng biển khu vực Hải 

Phòng có bƣớc phát triển vƣợt bậc về mọi mặt. Từ chỗ năng suất bốc xếp chỉ 2,6 

triệu tấn năm 1986, năm 2013 đã đạt 55,5 triệu tấn. Tạo nhiều cơ hội cho các 

doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại Hải Phòng 

- Cho đến nay hệ thống cảng biển Việt Nam đã đƣợc quy hoạch đang 

hình thành và phát triển đa dạng, phong phú. Ngoài việc sửa chữa, nâng cấp, cải 

tạo một số cảng truyền thống nhƣ Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn... nhiều cảng 

mới đã đƣợc đầu tƣ xây dựng nhƣ cảng Cái Lân, Chân Mây, Dung Quất, Thị 

Vải, VIC... trải đều để phục vụ các khu vực kinh tế của đất nƣớc. Các loại hình 

cảng mới nhƣ cảng nƣớc sâu, cảng container chuyên dụng... Hiện tại, ở Việt 

Nam có khoảng 80 cảng lớn nhỏ khác nhau trải đều từ Bắc vào Nam, với tổng 

chiều dài cầu tầu khoảng 22.000m với trên 1 triệu m
2
 kho và khoảng 2,2 triệu m

2
 

bãi chứa hàng. Cảng Hải Phòng là một trong hai cảng lớn nhất tại Việt Nam có 
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bãi chuyên dùng cho loại hình vận tải container, tạo thuận lợi cho một doanh 

nghiệp vận tải Hải Phòng trong đó có công ty TNHH thƣơng mại và vận tải 

Quyết Thắng. 

- Hơn 11 năm hình thành và phát triển, với về dày kinh nghiệm công ty 

TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng đã có chỗ đứng vững chắc trong 

ngành vận tải Hải Phòng. 

- Với đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, công ty đã tạo đƣợc tín nhiệm từ 

khách hàng.  

- Với trang thiết bị hiện đại, không ngừng cải tiến bổ sung và bố trí hợp 

lý đã tạo ra thuận lợi cho việc quản lí các đầu xe cũng nhƣ tình hình vận chuyển 

hàng hóa, tránh tình trạng trả hàng chậm thời gian hay ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng hàng hóa vận chuyển. 

2.2.4.2. Khó khăn 

- Tính riêng toàn thành phố Hải Phòng có khoảng 1.300 DN vận tải vừa 

và nhỏ, sức cạnh tranh trong ngành vận tải hàng hóa tại Hải Phòng luôn luôn gay 

gắt. Sự lớn mạnh của cảng kéo theo một số vấn đề bất cập về mô hình quản lý 

cảng, cạnh tranh lẫn nhau, kéo giảm giá cƣớc, giá dịch vụ,  

- Giá cả nhiên liệu nhƣ xăng, dầu diezel….. biến động và có xu hƣớng 

tăng lên đặt ra cho doanh nghiệp bài toán về chi phí. 

- Số lƣợng xe container còn hạn chế, nhiều khi còn phải thuê xe của công 

ty khác để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng, ảnh hƣởng 

đến lợi nhuận của công ty. 

- Chịu ảnh hƣởng của lạm phát và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. 

- Năm 2012 & năm 2013 nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng gặp phải nhiều khó khăn và khủng hoảng điều này đã ảnh hƣởng ít 

nhiều đến các doanh nghịêp trong và ngoài nƣớc, kéo theo đó là sự ngƣng trệ 

của nền kinh tế, và những rủi ro kèm theo. 

Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng cũng không nằm 

ngoài ảnh hƣởng trên. Dù trong thời điểm các doanh nghiệp khác cùng ngành 

nghề gặp khó khăn, khủng hoảng xong việc lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có 

chuyên môn và đạt đƣợc hiệu quả sử dụng vốn vì vậy doanh nghiệp vấn ký kết 

đƣợc nhiều hợp đồng vận tải lớn và tạo ra lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. 

Nếu nhận xét cân đối cung - cầu trên phạm vi toàn quốc thì nhu cầu đầu 

tƣ mới các phƣơng tiện vận tải là nhu cầu rất lớn, không những cho nghành vận 
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tải mà còn cho các nghành công nghiệp khác. Nhƣng đầu tƣ các phƣơng tiện vận 

tải ngoài việc đòi hỏi số vốn rất lớn còn khó có hiệu quả vì lợi nhuận từ doanh 

thu vận tải không cao. 

Ngƣợc lại nếu đầu tƣ các phƣơng tiện quá cũ thì vốn đầu tƣ tuy ít nhƣng 

hiệu quả sẽ thấp vì phƣơng tiện khai thác sẽ không hiệu quả, chi phí sửa chữa 

lớn. 

Vì vậy công ty lựa chọn phƣơng tiện vận tải công suất lớn, có khả năng 

vận tải đƣợc với khối lƣợng hàng lớn, xe có đời mới và hiện đại phù hợp với địa 

hình giao thông ở Việt Nam. 

Năm 2012 Công ty có quyết định đổi mới hàng loạt phƣơng tiện vận tải 

mới đó là thay đổi các loại xe tải, xe sơ mi có “ đời” thấp sang một loạt xe 

Frieght line đời 2004 với số vốn lớn. Tuy nhiên nguồn vốn của công ty còn 

thiếu, các khoản vay tín dụng ngân hàng mở LC thƣờng xuyên phải gia hạn 

thanh toán do không có nguồn trả kịp thời. Nhƣng với đội ngũ ban lãnh đạo có 

uy tín và các phòng ban chuyên trách có phƣơng án và cách giải quyết kịp thời 

nên dự án vẫn tiến hành nhanh chóng và bình thuờng không làm chậm tiến độ 

nhƣ đã tính.  

Năm 2013: Có nhiều khách hàng mới đến ký hợp đồng vận chuyển. Tuy 

nhiên rủi ro trọng yếu trong quá trình quản lý kinh doanh mà công ty nào cũng 

gặp phải đó là khả năng thanh toán nợ của khách hàng. Công ty TNHH thƣơng 

mại và vận tải Quyết Thắng dù rằng có doanh thu nhiều nhƣng nợ thu hồi đến 

hạn thì thu hồi đƣợc ít, chậm. Quá trình xem xét khách hàng, khả năng đòi nợ 

còn hạn chế chƣa khai thác đƣợc hết thông tin. Phòng kinh doanh, bộ phận quản 

lý cƣớc của công ty còn có mặt hạn chế. Một khó khăn nữa mà công ty gặp phải 

đó là: đối với ngân hàng đây là thời điểm hết giai đoạn chạy đƣa máy móc thiết 

bị chạy thử công ty buộc phải thanh toán 1 phần nợ gốc, lãi hàng tháng cho ngân 

hàng và phải thanh toán tiền máy móc thiết bị cho bên bán. Cho nên tại thời 

điểm năm 2013 Công ty vẫn còn tồn đọng những khó khăn về tài chính khó tháo 

gỡ. Đến cuối năm 2013 tình hình tài chính đã ổn định hơn, khó khăn đã  đƣợc 

khắc phục dần, quá trình bán hàng và thu tiền thông suốt và ổn định hơn. Các 

phòng ban đã có cách sắp xếp hợp lý và phân công lao động hợp lý. Nguồn vốn 

đƣợc cân đối kịp thời. Đây là tín hiệu tốt và là tiền đề cho năm 2014 phát triển 

hơn. 
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Quá trình hình thành họat động và phát triển của Công ty TNHH thƣơng 

mại và vận tải Quyết Thắng đã trải qua những giai đoạn thửa thách, khó khăn, 

song dƣới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty cùng với sự quan tâm của các 

cấp, các ngành trong thành phố, sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân 

viên trong Công ty. Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng vẫn giữ 

ổn định phát triển sản xuất kinh doanh và ngày một phát triển đi lên. 

2.3. Tình hình lao động tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết 

Thắng 

2.3.1. Đặc điểm lao động trong trong công ty TNHH thương mại và vận tải 

Quyết Thắng. 

Vấn đề con ngƣời trong dịch vụ vận tải chính là tổ chức, kiểm tra, giám 

sát toàn bộ quá trình dịch vụ. Vì vậy công ty TNHH thƣơng mại và vận tải 

Quyết Thắng luôn đặt vấn đề nhân lực lên tầm quan trọng hàng đầu. Để hiểu rõ 

hơn về tình hình nhân sự của công ty, ta đi vào phân tích bảng sau: 

Bảng2.3.1:  Cơ cấu nhân sự và sự biến động nhân sự năm 2012-2013 

STT Các chỉ tiêu 

2011 2012 2013 Chênh lệch 

Số  

ngƣời 
% 

Số  

ngƣời 
% 

Số  

ngƣời 
% 

Số  

ngƣời 
% 

1 Tổng số lao động 10 100 10 100 12 100 2 20 

2 

Theo tính chất lao động 
        

Trực tiếp 5 50 5 50 7 58.33 2 40 

Gián tiếp 5 50 5 50 5 41.67 0 0 

3 

Theo trình độ học vấn 
        

Đại học 2 20 3 30 3 25.00 0 0 

Trung cấp, cao đẳng. 3 30 2 20 2 16.67 0 0 

Lao động phổ thông 5 50 5 50 7 58.33 2 40 

4 

Theo giới tính 
        

Nam 8 80 8 80 10 83.33 2 25 

Nữ 2 20 2 20 2 16.67 0 0 

Nguồn: P.Phó giám đốc 

Nhận xét chung:  

- Thông qua bảng trên ta thấy tình hình lao động của công ty Quyết 

Thắng trong 3 năm không có sự biến động đang kể. Từ năm 2011 đến năm 2012 

tình hình lao động không thay đổi cả về số lƣợng lẫn cơ cấu. Đến năm 2013 

công ty tuyển thêm 1 lái xe và 1 công nhân làm lốp ô tô do công ty mua thêm xe 
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phục vụ cho lĩnh vực dịch vụ vận tải và bắt đầu đầu tƣ cho mảng kinh doanh lốp 

ô tô còn lại hầu hết vẫn không thay đổi. Tuy nhiên đây chỉ là sự đánh giá khái 

quát vì trong 3 năm việc thay đổi lao động là điều rất có thể. 

- Do đặc trƣng ngành nghề nên số lƣơng lao động nam luôn chiếm tỉ 

trọng lớn ( luôn >=80%). Lao động phổ thông luôn ở mức >=50%. 

- Dựa trên số liệu tổng quát về tình hình lao động cảu công ty Quyết 

Thắng có thể thấy cơ cấu lao động là phù hợp với lĩnh vực kinh doanh. Về số 

lƣợng cũng ko biến động nhiều và ở mức thấp, nhƣ vậy doanh nghiệp đang tận 

dụng nguồn nhân lực một cách triệt để. 

2.4. Phân  tích hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thƣơng mại và vận 

tải Quyết Thắng. 

2.4.1. Đánh giá chung hiệu quả sản xuất kinh doanh 
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Bảng 2.4.1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH 

(ĐVT: đồng) 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối 

Tƣơng  

đối (%) Tuyệt đối 

Tƣơng 

 đối (%) 

1 

Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 18,975,535,144 8,699,839,319 9,209,839,574 -10,275,695,825 -54.15 510,000,255 5.86 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu               

3 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 18,975,535,144 8,699,839,319 9,209,839,574 -10,275,695,825 -54.15 510,000,255 5.86 

4 Giá vốn hàng bán 17,516,171,368 7,633,905,674 8,129,402,659 -9,882,265,694 -56.42 495,496,985 6.49 

5 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ. 1,459,363,776 1,054,932,645 1,080,436,915 -404,431,131 -27.71 25,504,270 2.42 

6 Doanh thu hoạt động tài chính. 9,599,818 584,793 262,123 -9,015,025 -93.91 -322,670 -55.18 

7 Chi phí tài chính  688,176,600 594,878,099 364,948,658 -93,298,501 -13.56 -229,929,441 -38.65 

   - Trong đó chi phí lãi vay 688,176,600 594,878,099 364,948,658 -93,298,501 -13.56 -229,929,441 -38.65 

8 Chi phí quản lí kinh doanh 670,693,348 381,737,282 631,267,393 -288,956,066 -43.08 249,530,111 65.37 

9 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 110,093,649 78,902,057 84,482,987 -31,191,592 -28.33 5,580,930 7.07 

10 Thu nhập khác 285,000,000 214,595,660 695,500,000 -70,404,340 -24.70 480,904,340 224.10 

11 Chi phí khác 270,793,166 248,330,115 679,744,377 -22,463,051 -8.30 431,414,262 173.73 

12 Lợi nhuận khác 14,206,834  (33,734,455) 15,755,623 -47,941,289 -337.45 49,490,078 146.70 

13 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 124,300,480 45,167,602 100,238,610 -79,132,878 -63.66 55,071,008 121.93 

14 Chi phí thuế TNDN  31,075,120 17,769,596 20,047,722 -13,305,524 -42.82 2,278,126 12.82 

15 Lợi nhuận sau thuế TNDN 93,225,360 27,398,007 80,190,888 -65,827,353 -70.61 52,792,881 192.69 

    

Nguồn: Phòng kế toán) 
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Qua bảng số liệu này, ta có thể thấy: 

 Tổng doanh thu: 

Phân tích sô liệu qua 3 năm ta thấy doanh thu năm 2012 giảm mạnh so 

với năm 2011, cụ thể năm 2011 tổng doanh thu là 18,975,535,144đ đến năm 

2012 giảm 54.15% xuống còn 8,699,839,319đ. Lý do của sự giảm mạnh này 

chính là doanh nghiệp cũng chịu ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế trong giai 

đoạn 2011-2012. Đến năm 2013 doanh nghiệp đã có khởi sắc trở lại khi doanh 

thu tăng 510,000,255đ lên 9,209,839,574đ tƣơng ứng tăng 5.86%. Tuy nhiên sự 

tăng lên ở mức độ nhỏ và chƣa thể phục hổi nhƣ năm 2011 

 Giá vốn  

Doanh thu tăng kéo theo giá vốn hàng bán tăng là điều dễ hiểu, tuy nhiên 

tốc độ tăng của giá vốn hàng bán tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết 

Thắng lại cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu, cụ thể: Giá vốn hàng bán 

năm 2012 là 633.905.674 VNĐ, năm 2013 là 8.129.402.659 VNĐ, tăng 

495.496.986 VNĐ tƣơng ứng 6.49% cao hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu 

0.63%. Năm 2013 là 1 năm đầy biến động của giá xăng dầu thế giới cũng nhƣ 

trong nƣớc, để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chia 

sẻ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, ngƣời tiêu dùng và đảm bảo cân đối ngân 

sách nhà nƣớc, Liên Bộ Tài chính - Công Thƣơng vẫn yêu cầu các doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá xăng dầu thị trƣờng trong 

nƣớc (công văn số 12143/BTC-QLG ngày 12/9/2013); đồng thời tiếp tục cho sử 

dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) nhƣ mức điều hành ngày 22/8/2013. Tuy 

nhiên đến những tháng cuối năm giá xăng dầu vẫn có xu hƣơng tăng vì vậy là 1 

doanh nghiệp dịch vụ vận tải chạy xe container, sử dụng nguồn nhiên liệu chính 

là dầu diezen thì việc tăng chi phí trong giá vốn là điều không thể tránh khỏi.  

 Chi phí quản lí kinh doanh 

Chi phí này giảm 43.08% trong giai đoạn 2011-2012, tuy nhiên đến giai 

đoạn 2012-2013 lại tăng 65.37%, cụ thể năm 2012 chi phí là 381,737,282đ đến 

năm 2013 tăng lên 631,267,393đ. Chi phí này tăng do giai đoạn 2012-2013 tình 

hình kinh tế bất ổn, lạm phát tăng dẫn đến các loại chi phí nhƣ điện, nƣớc, chi 

phí sửa chữa TSCĐ, công tác phí… đều tăng. 
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 Chi phí lãi vay 

Chi phí lãi vay của công ty trong năm 2013 giảm 38.65 % so với năm 

2012. Gánh nặng chi phí lãi vay luôn là điều khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó 

khăn khi lợi nhuận bị bào mòn bởi chi phí vay mƣợn. Việc giảm chi phí lãi vay 

của doanh nghiệp là kết quả của việc chính sách hạ thấp mức lãi vay trong năm 

2013. mặt bằng lãi suất huy động của NHTM nhà nƣớc phổ biến không kỳ hạn 

từ 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dƣới 6 tháng khoảng 5-6,5%/năm, kỳ hạn 

từ 6 tháng đến dƣới 12 tháng khoảng 6,5-7%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 

7,5-8%/năm. 

 Thu nhập khác 

Trong giai đoạn 2011-2013 thu nhập khác của năm 2013 tăng 

480.904.340 VNĐ là do việc nhƣợng bán, thanh lí TSCĐ có giá trị lớn nhƣ bán 

xe tải, xe container không còn phù hợp với mục đích kinh doanh để nâng cấp, 

lên đời xe hay là lấy vốn đầu tƣ sang mặt hàng kinh doanh khác nhƣ mảng lốp ô 

tô. 

 Lợi nhuận gộp 

Trong giai đoạn 2011-2012 lợi nhuận gộp giảm từ 1,459,363,776đ xuống 

còn 1,054,932,645đ tƣơng ứng giảm 27.71%, nhƣng đến giai đoạn 2012-2013 

lợi nhuận gộp dƣờng nhƣ không biến động nhiều, năm 2013 tăng nhẹ so với năm 

2012 với mức tăng là 25,504,270đ tƣơng ứng 2.42 %. Sự tăng lên của lợi nhuận 

gộp không bằng lƣợng tăng lên của doanh thu do chỉ tiêu giá vốn tăng nhiều hơn 

doanh thu. 

 Lợi nhuận sau thuế  

Lợi nhuận sau thuế của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết 

Thắng năm 2011 là 93,225,360đ, năm 2012 giảm xuống còn  27.398.007 VNĐ 

tƣơng ứng giảm 70.61%. Đến năm 2013 đã tăng lên 80.190.888VNĐ nhƣ vậy so 

với năm 2012 lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng 52.792.881 VNĐ tƣơng 

ứng 192.69 %. Lí do lợi nhuận sau thuế tăng vọt nhƣ vậy là do lợi nhuận khác 

tăng từ việc nhƣợng bán thanh lí tài sản cố định trong năm 2013 tăng 146.7%. 

Tuy kết quả này chỉ phản ánh mức độ lợi nhuận khi doanh nghiệp vừa bán tài 

sản đi nhƣng kết hợp với sự tăng nhẹ của lợi nhuận về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ thì cũng đƣợc xem nhƣ một sự khởi sắc của doanh nghiệp trong năm 

2013 và hứa hẹn những bƣớc phát triển mới trong năm 2014. 
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2.4.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

2.4.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định là một nội dung quan trọng của 

hoạt động tài chính doanh nghiệp. Thông qua đó doanh nghiệp có những căn cứ 

xác đáng để đƣa ra các quyết định về mặt tài chính nhƣ điều chỉnh quy mô, cơ 

cấu vốn đầu tƣ của mình. Một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả vốn cố định nhƣ 

sau: 

Bảng 2.4.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 
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Bảng 2.4.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH 

 

ĐVT: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 

Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối  

Tƣơng 

đối Tuyệt đối  Tƣơng đối 

1 Doanh thu thuần 18,975,535,144 8,699,839,319 9,209,839,574 -10,275,695,825 -54.15 510,000,255 5.86 

2 Lợi nhuận sau thuế 93,225,360 53,308,785 80,190,888 -39,916,575 -42.82 26,882,103 50.43 

3 VCĐ bình quân 3,310,318,067 3,291,385,621 2,194,974,812 -18,932,446 -0.57 -1,096,410,809 -33.31 

4 Hiệu suất sử dụng VCĐ (1/3) 5.73 2.64 4.20 -3.09 -53.89 1.55 58.74 

6 Tỷ suất lợi nhuận VCĐ (2/3) 0.03 0.02 0.04 -0.01 -42.49 0.02 125.57 

( Nguồn: Phòng kế toán) 
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- Hiệu suất sử dụng VCĐ của doanh nghiệp năm 2011 cứ đồng vốn cố 

định tạo ra 5.73 đồng doanh thu, năm 2012 thu đƣợc 2.64 đồng doanh thu giảm 

3.09 đồng tƣơng ứng giảm 53.89%, đến năm 2013 1 đồng VCĐ tạo ra 4.2 đồng 

doanh thu tăng 1.55 đồng so với năm 2012 tăng tƣơng ứng 58.74%.  Nhƣ vậy, 

Năm 2012 doanh nghiệp đã khai thác không có hiệu quả nguồn vốn cố định, 

biểu hiện ở việc doanh thu và lợi nhuận cùng giảm. Đến năm 2013 hiệu suất sử 

dụng vốn có tăng lên, tuy nhiên điều này chƣa chắc đã có thể đánh giá là doanh 

nghiệp đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn cố định trong năm này.  

- Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định: doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng VCĐ thu về 

đƣợc 0.03 đồng lợi nhuận trƣớc thuế vào năm 2011, đến năm 2012 giảm 0.01 

đồng còn 0.02 đồng, năm 2013 lại tăng lên 0.04 đồng tƣơng ứng 125.57% và là 

tỷ suất cao nhất trong 3 năm giai đoạn 2011-2013. Nguyên nhân của sự tăng 

giảm này là do : 

 Giai đoạn 2011-2012: Lợi nhuận sau thuế giảm 39,916,575đ tƣơng ứng 

giảm 42.82% giảm nhiều hơn VCĐ bình quân là giảm 0.57 lần. 

 Giai đoạn 2012-2013: Lợi nhuận sau thuế tăng 26,882,103đ tăng tƣơng 

ứng 50.43% trong khi đó VCĐ giảm mạnh 1,096,410,809 tƣơng ứng giảm 

33.31%. 

Nhƣ vậy doanh nghiệp cần có những biện pháp để khai thác hiệu quả hơn nguồn 

vốn cố định của mình. 

 Hiệu quả sử dụng vốn lƣu động. 

Để xem xét hiệu quả sử dụng vốn lƣu động của công ty TNHH thƣơng 

mại và vận tải Quyết Thắng, ta đi vào phân tích bảng số liệu sau: 

Ta xem xét cơ cấu vốn lƣu động thông qua biểu đồ sau: 

 

 

Năm 2011

I. Tiền

III. Khoản phả
thu

IV. Hàng tồn 
kho

TS ngắn hạn 
khác

Chỉ tiêu Năm 2011 

I. Tiền 1,663,158,886 

III. Khoản phải 

thu 4,217,580,440 

IV. Hàng tồn 

kho 2,124,519,308 

TS ngắn hạn 

khác 1,620,000,000 
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Chỉ tiêu Năm 2012 

I. Tiền 43,522,859 

III. Khoản phải 

thu 3,836,049,250 

IV. Hàng tồn 

kho 4,961,256,561 

TS ngắn hạn 

khác 2,079,102,867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2012

I. Tiền

III. Khoản phải 
thu

IV. Hàng tồn 
kho

TS ngắn hạn 
khác

Năm 2013

I. Tiền

III. Khoản phải 
thu

IV. Hàng tồn kho

TS ngắn hạn 
khác

Chỉ tiêu Năm 2013 

I. Tiền 99,169,718 

III. Khoản phải 

thu 5,252,559,989 

IV. Hàng tồn 

kho 6,811,424,542 

TS ngắn hạn 

khác 820,000,000 
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Bảng 2.4.3. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG 

( ĐVT: đồng) 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Chênh lệch 2012/2011 
Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối Tƣơng đối 
Tuyệt đối  Tƣơng đối 

1 Lợi nhuận sau thuế 
93,225,360 53,308,785 80,190,888 

-39,916,575 -42.82 
26,882,103 50.43 

2 VLĐ bình quân 10,605,179,917 10,259,639,197 11,916,087,504 
-345,540,720 -3.26 

1,656,448,307 16.15 

3 
Doanh thu thuần 18,975,535,144 8,699,839,319 9,209,839,574 

-10,275,695,825 -54.15 
510,000,255 5.86 

4 Tỷ suất lợi nhuận VLĐ (1/2) 0.009 0.005 0.007 
-0.004 -40.89 

0.002 29.52 

5 
Số vòng quay VLĐ (3/2) 1.789 0.85 0.77 

-0.941 -52.61 
-0.075 -8.85 

6 

Số ngày 1 vòng quay VLĐ 

360 ngày/ 5) 
201.20 424.54 465.78 223.345 111.01 41.239 9.714 

7 
Hệ số đảm nhiệm VLĐ (2/3) 0.559 1.18 1.29 

0.620 111.01 
0.115 9.714 

( Nguồn: Phòng kế toán) 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy: 

- Năm 2011 tỷ suất lợi nhuận vốn lƣu động là 0.009 lần, năm 2012 là 

0.005 lần giảm 40.89%. Đến năm 2013 tỷ suất lợi nhuận vốn lƣu động tăng lên 

0.007 lần tăng 29.52%. Nguyên nhân của sự tăng giảm này là do năm 2011-2012 

tỉ lệ giảm vốn lƣu động bình quân là 3.26% , lợi nhuận sau thuế giảm nhiều hơn 

42.82%. Năm 2012-2012 cả vốn lƣu động bình quân và lợi nhuận sau thuế đều 

tăng, thậm chí lợi nhuận sau thuế còn tăng mạnh đạt 50.43% gấp nhiều lần só 

với tỉ lệ tăng của vốn lƣu động bình quân. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận vốn lƣu 

động của doanh nghiệp vẫn ở mức độ thấp, là vấn đề mà doanh nghiệp cần quan 

tâm và giải quyết. 

- Số vòng quay vốn lƣu động có xu hƣớng giảm trong giai đoạn 2011-

2013, giảm mạnh trong 2 năm 2011-2012 giảm 52.61% kéo theo số ngày 1 vòng 

quay VLĐ có xu hƣớng tăng lên trong giai đoạn 2011-2013, từ 201.20 ngày cho 

1 vòng quay VLĐ trong năm 2011 đến năm 2013 đã lên đến 465.78 

ngày. Nhƣ vậy phần 1 vòng quay vốn lƣu động của doanh nghiệp có thời 

gian là rất dài, vốn đã bị ứ đọng tại khoản mục hàng tồn kho hay nợ xấu khách 

hàng thì doanh nghiệp cần tìm hiểu và giải quyết. 

- Hệ số đảm nhiệm vốn lƣu động năm 2011 là 0.559 chứng tỏ để có 1 

đồng doanh thu thì cần bỏ ra 0.559 đồng vốn lƣu động, năm 2013,2012 hệ số 

này tƣơng ứng lần lƣợt là 1.18 và 1.29. Hệ số này có xu hƣớng tăng lên trong 

giai đoạn 2011-2013 chứng tỏ số vốn lƣu động tiết kiệm đƣợc có xu hƣớng giảm 

đi và đƣợc đánh giá là không tốt đối với doanh nghiệp. 

- Nói chung tình hình sử dụng VLĐ của công ty TNHH thƣơng mại và 

vận tải Quyết Thằng là không tốt trong năm 2011-2013, các chỉ tiêu còn thấp, 

duy nhất chỉ tiêu sức sinh lời VLĐ có dấu hiệu phục hồi nhƣng lại chƣa cao và 

chƣa thể thoát ra khỏi mức thấp. Dựa vào bảng cân đối kế toán ta có thể thấy 

phần VLĐ ứ đọng nằm nhiều ở hàng tồn kho và các khoản phải thu khách hàng. 

Năm 2013 hàng tồn kho bình quân chiếm 49.28% trong VLĐ binh quân, mặt 

khác hàng tồn kho bình quân năm 2013 còn tăng 66.39% so với năm 2012.Các 

khoản phải thu bq chiếm 38.13% VLĐ binh quân và cũng tăng 12.8 %. Vì thế để 

cải thiện tình hình sử dụng VLĐ doanh nghiệp cần giải quyết đƣợc khó khăn 

trong vấn đề hàng tồn kho và các khoản phải thu khách hàng. 

2.4.2.2. Hiệu quả sử dụng chi phí 
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Bảng 2.4.4. CÁC CHỈ TIÊU CHI PHÍ 

                                                                                                                                                                                                    (ĐVT: đồng) 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 
Tuyệt đối 

Tƣơng 

đối 

1 Giá vốn hàng bán 17,516,171,368 7,633,905,674 8,129,402,659 -9,882,265,694 -56.42 495,496,985 6.49 

2 Chi phí lãi vay 688,176,600 594,878,099 364,948,658 -93,298,501 -13.56 -229,929,441 -38.65 

3 Chi phí quản lí kinh doanh 670,693,348 381,737,282 631,267,393 -288,956,066 -43.08 249,530,111 65.37 

4 Chi phí khác 270,793,166 248,330,115 679,744,377 -22,463,051 -8.30 431,414,262 173.73 

5 Tổng chi phí (1+2+3+4) 19,145,834,482 8,858,851,170 9,805,363,087 -10,286,983,312 -53.73 946,511,917 10.68 

6 
Doanh thu thuần về bán hàng  

và cung cấp dịch vụ 
18,975,535,144 8,699,839,319 9,209,839,574 -10,275,695,825 -54.15 510,000,255 5.86 

7 Doanh thu hoạt động tài chính 9,599,818 584,793 262,123 -9,015,025 -93.91 -322,670 -55.18 

8 Tổng doanh thu 18,985,134,962 8,700,424,112 9,210,101,697 -10,284,710,850 -54.17 509,677,585 5.86 

9 Lợi nhuận sau thuế TNDN 93,225,360 53,308,785 80,190,888 -39,916,575 -42.82 26,882,103.00 50.43 

10 Hiệu suất sử dụng chi phí (8/5) 0.992 0.98 0.94 -0.009 -0.957 -0.04 -4.36 

11 Tỷ suất lợi nhuận chi phí (9/5) 0.005 0.006 0.01 0.001 23.58 0.002 35.91 

 (Nguồn: phòng kế toán) 
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BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN NĂM 

2011-2013 

  

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

 

Giá vốn  91.49 86.17 82.91 

 

Chi phí lãi vay 3.59 6.72 3.72 

 

chi phí quản lí kinh doanh 3.50 4.31 6.44 

 

Chi phí khác 1.41 2.80 6.93 

            ( Nguồn: Phòng kế toán) 

 

 

Qua biểu đồ cơ cấu chí phí của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2013 ta có 

thể thấy đƣợc tỷ lệ từng loại chi phí trên tổng chi phí của doanh nghiệp bỏ ra 

trong kì. Tỷ lệ giá vốn hàng bán có xu hƣớng giảm từ 91.49% vào năm 2011 

giảm xuống còn 86.17% trong năm 2012 và tiếp tục giảm xuống 82.91% trong 

năm 2013. Chi phí lãi vay giảm xuống còn 3.72% trong năm 2013, thấp nhất 

trong giai đoạn. Chi phí quản lí kinh doanh có xu hƣớng tăng trong 3 năm, tăng 

mạnh vào năm 2012-2013 tăng 2.13%. Chi phí khác trong năm 2011 chiếm một 

tỉ lệ rất nhỏ trong cơ cấu chi phí, tuy nhiên đến năm 2012-2013 có xu hƣớng 

tăng, đặc biệt năm 2013 còn cao hơn chi phí quản lí kinh doanh, nguyên nhân do 

việc bán tài sản bị lỗ.  

Ta đi vào phân tích cho tiết bảng hiệu quả sử dụng chi phí: 

Năm 2011 tổng chi phí là  19,145,834,482đ đến năm 2012 giảm xuống 

còn 8,858,851,170đ giảm 10,286,983,312đ tƣơng ứng 53.73%. Đến năm 2013 

tổng chi phí lại tăng lên 9,805,363,087đ tƣơng ứng 10.68%. Nguyên nhân của sự 

biến động trên là do doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2012 giảm mạnh so với 
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năm 2011 nên giá vốn và các loại chi phí kéo theo đều giảm. Năm 2012-2013 

chi phí khác tăng nhiều nhất trong các loại chi phí, cụ thể tăng 173.73% nguyên 

nhân do việc bán tài sản cố định lỗ mà doanh nghiệp phải chịu làm cho tổng chi 

phí tăng lên. Bên cạnh đó việc lạm phát tăng giá xăng dầu, tăng giá điện… trong 

năm 2013 cũng là nguyên nhân khiến tổng chi phí tăng lên.Có thể thấy việc tổng 

chi phí tăng 10.68% trong năm 2012-2013 là con số không nhỏ nhƣng cũng 

không lớn, quản lí sử dụng chi phí sao cho có hiệu quả là vấn để của mọi doanh 

nghiệp trong đó có công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 

Hiệu suất sử dụng chi phí có xu hƣớng giảm trong gia đoạn 2012-2013. 

Chỉ tiêu này nói lên cứ 1 đồng chi phí doanh nghiệp bỏ ra thì thu đƣợc bao nhiêu 

đồng doanh thu. Năm 2011 1 đồng chi phí doanh nghiệp thu đƣợc 0.992 đồng 

doanh thu, năm 2012 là 0.98 đồng, năm 2013 là 0.94 đồng. Hiệu suất sử dụng 

chi phí của doanh nghiệp chƣa đạt ngƣỡng 1 lần là ở mức thấp, bên cạnh đó còn 

giảm đi cho thấy tổng chi phí ở mức cao và tăng lên trong năm 2012-2013, tăng 

cao hơn cả tỉ lệ tăng doanh thu nên việc kinh doanh của công ty mang lại lợi 

nhuận thấp. Điều này cho thấy tình hình sử dụng chi phí của doanh nghiệp 

không thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tỷ suất lợi nhuận có xu hƣớng tăng trong giai đoạn 2012-2013. Năm 2011 

cứ 1 đồng chi phí bỏ ra thu đƣợc 0.005 đồng lợi nhuận, năm 2012 là 0.006 đồng 

đến năm 2013 tăng lên 0.01 đồng tƣơng ứng lần lƣợt là 23.58% và 35.91%. 

Nguyên nhân của việc tỷ suất lợi nhuận tăng trong cả giai đoạn 2011-2013 là do 

năm 2011-2012 tốc độ giảm của lợi nhuận nhỏ hơn tốc độ giảm của chi phí và 

năm 2012-2013 tốc độc tăng của lợi nhuận lớn hơn tốc độ tăng của tổng chi phí. 

Tuy có sự tăng lên nhƣng chỉ số vẫn còn ở mức thấp vì vậy doanh nghiệp cần cố 

gắng hơn nữa để việc sử dụng chi phí thực sự mang lại những lợi ích kinh tế. 

2.4.2.3. Hiệu quả sử dụng lao động  

Với đặc trƣng của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, nhân sự luôn là 

vấn đề mấu chốt tạo nên kết quả kinh doanh. Để đánh giá tình hình lao động của 

công ty ta đi bào phân tích bảng số liệu sau: 
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Bảng 2.4.5. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối (%) 
Tuyệt đối 

Tƣơng 

đối (%) 

1 Tổng số lao động 10 10 12 0 0 2 16.67 

2 Doanh thu thuần 18,975,535,144 8,699,839,319 9,209,839,574 

-

10,275,695,825 -54.15 510,000,255 5.54 

3 Lợi nhuận sau thuế 93,225,360 53,308,785 80,190,888 -39,916,575 -42.82 26,882,103 33.52 

4 Năng suất lao động(2/1) 1,897,553,514 869,983,932 767,486,631 -1,027,569,583 -54.15 -102,497,301 -13.35 

5 Sức sinh lời 1 lao động (3/1) 9,322,536 5,330,879 6,682,574 -3,991,658 -42.82 1,351,696 20.23 

( Nguồn: Tài liệu phòng kế toán) 
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- Qua bảng số liệu trên ta thấy số lao động năm 2011 và năm 2012 không 

có biến động về số lƣợng, năm 2013 tăng lên 2 lao động. Việc tuyển thêm lao 

động vào năm 2013 tác động đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp cụ thể nhƣ 

sau: 

- Năng suất lao động năm 2011 là 1,897,553,514đ/ ngƣời, năm 2012 

giàm xuống còn 790,894,484 đ/ ngƣời giảm tƣơng ứng 54.15%. Năm 2013 chỉ 

tiêu này tiếp tục giảm 102,497,301đ/ngƣời xuống còn 767,486,631đ/ ngƣời 

tƣơng ứng giảm 13.35%. Đây đƣợc xem là khuyết điểm của doanh nghiệp  khi 

mà tỉ lệ tăng của số lƣợng lao động không tạo ra một tỉ lệ tăng doanh thu tƣơng 

ứng, cụ thể: doanh thu năm 2013 tăng 5.54% trong khi đó tỉ lệ tăng lao động là 

16.67%. 

- Sức sinh lời của 1 lao động ở mức thấp và biến động tăng giảm trong 

giai đoạn 2011-2013. Năm 2012 giảm 3,991,658 đ so với năm 2011, năm 2013 

tăng 1,351,696 đ lên 6,682,574 đ. Sức sinh lời của 1 lao động giảm tƣơng ứng 

với lợi nhuận sau thuế năm 2011-2012, nhƣng lại tăng thấp hơn tỉ lệ tăng lợi 

nhuận trong năm 2013.  

 

- Qua 3 năm ta có thể thấy việc sử dụng lao động của doanh nghiệp chƣa 

có hiệu quả, nguyên nhân có thể là do nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều chức 

năng, không có sự chuyên môn hóa dẫn đến hiệu quả lao động không cao. Vì 

vậy doanh nghiệp cần tìm biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại trong 

doanh nghiệp. 

2.4.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

 Cơ cấu nguồn vốn trong doanh nghiệp. 
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Bảng 2.4.6. CƠ CẤU NGUỒN VỐN TRONG CÔNG TY QUYẾT THẮNG 

(ĐVT: đồng)  

Nguồn: Phòng kế toán. 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 
Tuyệt đối 

Tƣơng 

đối 

1 A. Nợ phải trả 6,216,264,309 6,795,589,664 7,239,183,002 579,325,355 9.320 443,593,338 6.528 

2 I. Nợ ngắn hạn 5,341,264,309 5,695,589,664 6,789,183,002 354,325,355 6.634 1,093,593,338 19.201 

3 II. Nợ dài hạn 875,000,000 1,100,000,000 450,000,000 225,000,000 25.714 -650,000,000 -59.091 

4 
B Nguồn vốn chủ sở 

hữu 7,050,823,399 7,039,372,263 7,102,979,703 
-11,451,136 

-0.162 63,607,440 0.904 

5 Tổng nguồn vốn 13,267,087,708 13,834,961,927 14,342,162,705 567,874,219 4.280 507,200,778 3.666 

6 Hệ số nợ (1/5) 0.469 0.491 0.505 0.023 4.832 0.014 2.760 

7 Hệ số VCSH (4/5) 0.531 0.509 0.495 -0.023 -4.260 -0.014 -2.665 
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Qua bảng ta thấy: 

- Hệ số nợ phản ánh 1 đồng vốn hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng có 

bao nhiêu đồng vốn đi vay, Năm 2011 hệ số này là 0.469 lần, năm 2012 hệ số nợ 

tăng lên 0.491 lần tƣơng ứng 4.832%, đến năm 2013 hệ số tăng lên 0.505 lần 

tƣơng ứng 2.76%. Trong giai đoạn 2011-2013 tổng nguồn vốn luôn tăng tƣơng 

ứng hoặc lớn hơn hệ số nợ. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp không bị quá lệ 

thuộc vào vốn đi vay tuy nhiên xu hƣớng tăng lên của hệ số nợ trong giai đoạn 

là vấn đề doanh nghiệp cần chú ý, tránh dẫn đến tình trạng khó khăn khi các 

món vay đáo hạn hay khi chủ nợ đòi thanh toán. 

- Hệ số vốn chủ sở hữu của công ty có xu hƣớng giảm dần trong giai 

đoạn 2011-2013. Hệ số vốn chủ năm 2011-2012 từ 0.531 lần giảm xuống còn 

0.509 và tiếp tục giảm xuống trong năm 2013 còn 0.495 lần.  

- Qua phân tích 2 chỉ tiêu hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hữu cho thấy mức 

độ về độc lập tài chính của doanh nghiệp là chấp nhận đƣợc. Doanh nghiệp cần 

duy trì tình hình này để tránh các rủi ro do vay nợ gây ra và có thể làm chủ đƣợc 

tài chính của mình. 

 Cơ cấu tài sản trong doanh nghiệp. 
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Bảng 2.4.7. CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUYẾT THẮNG. 

(ĐVT: đồng) – Nguồn: Phòng kế toán 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 
Tuyệt đối 

Tƣơng 

đối 

1 I. Tài sản ngắn hạn 9,625,257,634 10,919,931,537 12,938,154,249 1,294,673,903 13.451 2,018,222,712 18.482 

2 II. Tài sản dài hạn 3,641,830,074 2,940,941,168 1,359,008,456 -700,888,906 -19.246 -1,581,932,712 -53.790 

3 Tổng tài sản 13,267,087,708 13,860,872,705 14,297,162,705 593,784,997 4.476 436,290,000 3.148 

4 
Tỷ suất đầu tƣ 

TSDH 0.275 0.212 0.0951 -0.062 -22.705 -0.117 -55.200 

5 
Tỷ suất đầu tƣ 

TSNH 0.725 0.788 0.9049 0.062 8.591 0.117 14.866 
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- Tỷ suất đầu tƣ TSDH năm 2011 là 0.275 lần, năm 2012 giảm xuống 

còn 0.212 tƣơng ứng giảm 22.705%, đến năm 2013 giảm mạnh xuống còn 

0.0951 lần tƣơng ứng giảm 55.2%. Tỉ suất này ở mức thấp và có xu hƣớng giảm 

là tín hiệu khả quan khi doanh nghiệp không bị lệ thuộc vào việc chi trả tài sản 

cố định. 

- Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH có xu hƣớng tăng trong giai đoạn 2011-2013, 

việc tăng lên của chỉ tiêu này là hệ quả của các khoản phải thu khó đòi làm tốc 

độ chu chuyển vốn chậm, bên cạnh đó việc hàng tồn kho luốn chiếm tỉ trọng lớn 

và có xu hƣớng tăng lên trong giai đoạn 2011-2013 cũng là nguyên nhân gây 

nên sự tăng lên này. 

- Qua đấy, doanh nghiệp cần xem xét lại việc quản lí đồng vốn của mình, 

cũng nhƣ tìm ra những phƣơng pháp thích hợp giải quyết vấn đề nợ khó đòi và 

hàng tồn kho. 

 Số vòng quay hàng tồn kho. 
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Bảng 2.4.8. SỐ VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO 

Nguồn: Phòng kế toán  

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối  Tƣơng đối 
Tuyệt đối  

Tƣơng 

đối 

1 Giá vốn hàng bán 17,516,171,368 7,607,994,896 8,129,402,659 -9,908,176,472 -56.566 521,407,763 6.85 

2 Trị giá HTK bình quân 1,133,856,521 2,101,810,588 4,445,263,705 967,954,067 85.368 2,343,453,117 111.50 

3 Số vòng quay HTK (1/2) 15.45 3.62 1.83 -11.83 -76.57 -1.79 -49.48 

4 Số ngày quay 1 vòng HTK (360/3) 23.30 99.45 196.85 76.15 326.78 97.40 97.93 
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Năm 2011 số vòng quay hàng tồn kho là 15.45 vòng/năm, chứng tỏ doanh 

nghiệp nhập kho khoảng 15 lần/ năm, khoảng 25 ngày nhập 1 lô , năm 2012 số 

vòng quay hàng tồn kho giảm xuống còn 3.62 suy ra xấp xỉ 100.828 ngày mới 

nhập kho, tỷ trọng giảm 76.57% là con số lớn. Năm 2013 số vòng quay HTK 

tiếp tục giảm xuống còn 1.83 lần tƣơng đƣơng 199 ngày mới nhập kho. Lƣợng 

hàng tồn kho lớn đồng thời số ngày quay 1 vòng HTK tăng lên, nguyên nhân so 

doanh nghiệp mới mở rộng hƣớng kinh doanh sang mảng lốp ô tô bắt đầu vào 

cuối năm 2012. Ở địa điểm mà công ty đặt cửa hàng lốp tại số 578 Lê Thánh 

Tông là trục đƣờng mà các công ty lốp cả cũ cả mới, cả to cả nhỏ với số lƣợng 

lớn, công ty Quyết Thắng là doanh nghiệp đi sau trong ngành nhƣng chƣa tìm ra 

phƣơng thức bán hàng nào thu hút khách hàng nên lƣợng hàng nhập về với giá 

trị lớn nhƣng việc bán hàng lại chậm. Bên cạnh đó các loại phụ tùng xe tải vẫn 

còn tồn kho từ nhƣng năm trƣớc mà chƣa tìm đƣợc hƣớng giải quyết. Việc này 

dẫn tới tăng các loại chi phí kèm theo nhƣ chi phí hao mòn hàng hóa theo thời 

gian, chi phí lƣu kho ….  

 

 Số vòng quay các khoản phải thu. 
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Bảng 2.4.9. SỐ VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI THU 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối  Tƣơng đối Tuyệt đối  Tƣơng đối 

1 Doanh thu thuần 18,975,535,144 8,688,838,319 9,209,839,574 -10,286,696,825 -54.21 521,001,255 6.00 

2 Các khoản phải thu bình quân 5,130,958,152 3,981,814,845 4,544,304,620 -1,149,143,307 -22.40 562,489,775 14.13 

3 Vòng quay khoản phải thu (1/2) 3.70 2.18 2.03 -1.52 -41.00 -0.16 -7.12 

4 Kì thu tiền bình quân (2*360/1) 97.34 164.98 177.63 67.63 69.48 12.65 7.67 

Nguồn: 

Phòng kế toán 
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Thông qua bảng số liệu trên ta thấy số vòng quay các khoản phải thu năm 

2011 là 3.7 vòng, năm 2012 giảm xuống còn 2.18 vòng, tƣơng ứng giảm 41%, 

năm 2013 tiếp tục giảm xuống còn 2.03 lần tƣơng ứng 7.12%. Vòng quay các 

khoản phải thu giảm dần trong giai đoạn 2011-2013 kéo theo kì thu tiền binh 

quân tăng dần trong giai đoạn này, kì thu tiền bình quân tăng lên chứng tỏ số 

ngày thu hồi nợ của doanh nghiệp ngày càng bị kéo dài, doanh nghiệp rơi vào 

tình trạng bị khách hàng chiếm dụng vốn. Mặt khác việc tốc độ thu hồi vốn 

chậm nhƣ số liệu bảng trên khiến ảnh hƣởng đến sự luân chuyển vốn lƣu động 

của doanh nghiệp.  

Vì vây, công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng cần sớm tìm 

ra biện để khắc phục những tồn tại quản lí hàng tồn kho và các khoản phải thu. 

 

 Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán. 

 

Các chỉ số về khả năng thanh toán phản ánh tình độc lập và chất lƣợng 

của công tác tài chính của doanh nghiệp. Nếu tình hình hoạt động tài chính tốt 

thì doanh nghiệp ít phải đi vay nợ, khả năng thanh toán đảm bảo kịp thời và 

ngƣợc lại. Để tìm hiểu chi tiết ta đi vào phân tích bảng số liệu sau: 
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Bảng 2.4.10. NHÒM CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

So sánh 2011/2012 
So Sánh 2012/2013 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối Tuyệt đối  

Tƣơng 

đối 

1 Tổng tài sản 13,267,087,708 13,860,872,705 14,342,162,705 593,784,997 4.48 481,290,000 3.47 

2 Tài sản ngắn hạn 9,625,257,634 10,919,931,537 12,938,154,249 1,294,673,903 13.45 2,018,222,712 18.48 

3 Hàng tồn kho 2,124,518,308 4,961,256,561 6,811,424,542 2,836,738,253 133.52 1,850,167,981 37.29 

4 Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 1,663,158,886 43,522,859 99,196,718 -1,619,636,027 -97.38 55,673,859 127.92 

5 Tổng nợ phải trả 6,216,264,309 6,795,589,664 7,239,183,002 579,325,355 9.32 443,593,338 6.53 

6 Tổng nợ ngắn hạn 5,341,264,309 5,695,589,664 6,789,183,002 354,325,355 6.63 1,093,593,338 19.20 

7 Hệ số thanh toán tổng quát(1/5) 2.13 2.04 1.98 -0.095 -4.43 -0.059 -2.87 

8 Hệ số thanh toán hiện thời (2/6) 1.80 1.92 1.91 0.115 6.39 -0.012 -0.60 

9 Hệ số thanh toán tức thời (4/6) 0.31 0.008 0.015 -0.304 -97.55 0.007 91.21 

10 Hệ số thanh toán nhanh(2-3)/6) 1.40 1.05 0.90 -0.358 -25.50 -0.144 -13.74 

( Nguồn: Phòng kế toán) 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy  

- Trong giai đoạn 2011-2013 hệ số thanh toán tổng quát luôn ổn định ở 

mức độ chấp nhận đƣợc tuy nhiên đang có xu hƣớng giảm, phản ánh khả  năng 

thanh toán chung của các loại tài sản của doanh nghiệp. Năm 2011 hệ số này đạt 

2.13 lần có nghĩa là 1 đồng đi vay của doanh nghiệp đƣợc đảm bảo chi trả bởi 

2.13 đồng tài sản. Năm 2012 hệ số này giảm nhẹ xuống còn 2.04 lần và tiếp tục 

giảm trong năm 2013 xuống còn 1.98 lần tƣơng ứng giảm 2.87%. Nguyên nhân 

của việc giảm này là do tổng nợ phải trả tăng với tốc độ lớn hơn tổng tài sản, cụ 

thể: từ năm 2011 đến năm 2013 tổng nợ phải trả tăng lần lƣợt là 6,216,264,309đ 

lên 6,795,589,664đ và lên 7,239,183,002đ tƣơng ứng với tỉ lệ tăng lần lƣợt là 

9.32% và 6.53%. Trong khi đó tổng tài sản trong giai đoạn 2011-2013 có tốc độ 

tăng lần lƣợt là 4.48% và 3.47%.  

- Hệ số thanh toán hiện thời thể hiện mức độ đảm bảo của TSLĐ với nợ 

ngắn hạn. Năm 2011 hệ số này là 1.8 lần đến năm 2012 tăng lên 1.92 lần tƣơng 

ứng tăng tuyệt đối là 0.115 lần và tƣơng đối là 6.39%. Đên năm 2013 hệ số này 

giảm nhẹ xuống còn 1.91 lần. hệ số luôn > 1 có nghĩa là công ty Quyết Thắng 

vẫn đảm bảo khả năng thanh toán bằng TSLĐ. Tuy nhiên  hệ số này chƣa phản 

ánh chính xác khả năng thanh khoản của doanh nghiệp vì thế chung ta nên xem 

xét tiếp các hệ số thanh toán sau. 

- Hệ số thanh toán tức thời phản ánh khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp bằng tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền. Hệ số này trong giai đoạn 

2011-2013 luôn ở mức rất thấp. Năm 2011 là 0.31 lần thì năm 2012 giảm mạnh 

xuống còn 0.008 lần tƣơng ứng 97.55%. Đến năm 2013 hệ số này có tăng trở lại 

là 0.015 lần tƣơng ứng 91.21%. Nguyên nhân là do tiền và các khoản tƣơng 

đƣơng tiền biến động tƣơng ứng qua các năm. Năm 2011-2012 giảm 

1,619,636,027đ tƣơng ứng 97.31%. Năm 2012-2013 tăng 55,673,859đ lên 

99,196,718đ tƣơng ứng tăng 127.92%. Thông qua hệ số này cho thấy khả năng 

trả nợ của doanh nghiệp bằng tiền mặt và các khoản tƣơng đƣơng tiền là khó 

khăn. 

- Khả năng thanh toán nhanh đƣợc hiểu là khả năng doanh nghiệp 

dùng tiền hoặc tài sản có thể chuyển đổi thành tiền để trả nợ ngay khi đến 

hạn và quá hạn. Tiền ở đây có thể là tiền gửi, tiền mặt, tiền đang chuyển; tài sản 

là các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn (cổ phiếu, trái phiếu). Hệ số thanh toán 

nhanh trong giai đoạn 2011-2013 có xu hƣớng giảm dần, từ 1.4 lần trong năm 

http://saga.vn/dictview.aspx?id=544
http://saga.vn/dictview.aspx?id=544
http://saga.vn/dictview.aspx?id=544
http://saga.vn/dictview.aspx?id=544
http://saga.vn/dictview.aspx?id=743
http://saga.vn/dictview.aspx?id=781


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

 

Sv:Bùi Thị Ngân, lớp QT1401N Page 63 

2011 giảm xuống 1.05 lần trong năm 2012 tƣơng ứng giảm 25.5%, đến năm 

2013 giảm xuống 0.9 lần tƣơng ứng giảm 13.74%. Điều này chứng tỏ khả năng 

thanh toán cỉa doanh nghiệp bằng các loại tài sản có tính thanh khoản cao còn bị 

hạn chế, khiến doanh nghiệp chƣa thể yên tâm. 

- Các số liệu trong hệ số thanh toán tức thời đều < 1 chứng tỏ khả năng 

thanh khoản chƣa cao, tình hình thanh toán nợ của công ty chƣa đƣợc đảm bảo ở 

mức độ an toàn, đặc biệt là khả năng thanh toán bằng tiền và các khoản tƣơng 

đƣơng tiền. Lý do là hàng tồn kho chiếm tỉ trọng lớn và có xu hƣớng tăng trong 

giai đoạn 2012-2013, bên cạnh đó là các khoản phải thu mà doanh nghiệp chƣa 

thể thu hồi từ khách hàng. Vì vậy doanh nghiệp cần quản lí thu hồi nợ, quản lí 

hàng tồn kho và vốn bằng tiền một cách hiệu quả hơn. 

 Phân tích hệ số sinh lời 
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Bảng 2.4.11. HỆ SỐ SINH LỜI  

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 

Tuyệt đối  Tƣơng đối Tuyệt đối  Tƣơng đối 

1 Lợi nhuận sau thuế 93,225,360 53,308,785 80,190,888 -39,916,575 -42.82 26,882,103 50.43 

2 Vốn CSH 7,028,690,496 7,058,053,220 7,084,131,372 29,362,724 0.42 26,078,152 0.37 

3 Vốn kinh doanh bình quân 13,966,104,621 13,563,980,207 14,101,517,705 -402,124,414 -2.88 537,537,499 3.96 

4 ROA (1/3) 0.007 0.004 0.006 -0.003 -41.12 0.002 44.69 

5 ROE (1/2) 0.013 0.008 0.011 -0.006 -43.06 0.004 49.87 

( Nguồn: Phòng kế toán) 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy khả năng sinh lời của doanh nghiệp nhƣ sau: 

- Chỉ số ROA- suất sinh lời ròng của tài sản, năm 2011 với 1 đồng vốn 

kinh doanh bỏ ra thu đƣợc 0.007 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2012 chỉ số này 

giảm 41.12 % xuống còn 0.004. Đến năm 2013 tăng lên 0.006 tƣơng ứng tăng 

44.69 %. Nguyên nhân là do sự biến động của tỉ lệ tăng vốn kinh doanh bình 

quân và lợi nhuận sau thuế. 

- ROE- tỉ suất sinh lời vốn chủ. Năm 2011 1 đồng vốn chủ bỏ ra thu 

đƣợc 0.013 đồng lợi  nhuận sau thuế, đến năm 2012 giảm xuống còn 0.008 và 

đến năm 2013 tăng trở lại 0.011. Nguyên nhân của sự biến động này là do năm 

2011-2012 lợi nhuận sau thuế giảm 42.82% nhƣng vốn chủ sở hữu lại tăng nhẹ ở 

mức 0.42%. Sang năm 2012-2013 lợi nhuận sau thuế tăng 50.43% trong khi đó 

vốn chủ lại chỉ tăng nhẹ 0.37% , điều này kéo theo sự tăng giảm tƣơng ứng của 

chí số ROE giai đoạn 2011-2013. 

- Nhìn chung các chỉ số về doanh lợi của công ty Quyết Thắng có biến 

động tăng giảm nhƣng luôn ở mức thấp, điều này đƣợc đánh giá là không tốt 

trong việc sử dụng vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. 

2.4.3. Kết luận chung về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 

thương mại và vận tải Quyết Thắng giai đoạn 2011-2013. 

2.4.3.1. Thành tích 

Qua hơn 11 năm hoạt động Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết 

Thắng và đã đạt đƣợc những kết quả rất tích cực. 

 Trải qua hơn 11 năm xây dựng và trƣởng thành trong lĩnh vực cung 

cấp dịch vụ vận tải kết hợp với việc liên tục ứng dụng các thành tựu mới của 

khoa học công nghệ cùng với đội ngũ cán bộ quản lí và lái xe có trình độ vững 

vàng, tuy qui mô còn nhỏ công ty đã tạo cho mình một thƣơng hiệu và uy tín 

cao, có một chỗ đứng trên thị trƣờng. Điều đó tạo lòng tin và sự ƣu tiên của 

khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty. 

 Công ty đã mạnh dạn thâm nhập vào kinh doanh mặt hàng lốp ô tô, 

đem lại những đồng doanh thu đầu tiên, vì còn mới nên chƣa mang lại lợi ích 

kinh tế cao nhƣng cho thấy sự cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo doanh nghiệp. 

Với thị trƣờng vận tải phát triển nhƣ ở Hải Phòng thì hứa hẹn lĩnh vực lốp ô tô 

sẽ phát triển và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. 

 Trong thời buổi kinh tế khó khăn, công ty TNHH thƣơng mại và vận 

tải Quyết Thắng là một trong số ít doanh nghiệp vừa và nhỏ mà có mức độ vốn 
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vay không cao, cho thấy sự độc lập về tài chính của doanh nghiệp là ở mức độ 

chấp nhận đƣợc và tiết kiệm đƣợc phần chi phí lãi vay. 

2.4.3.2.  Hạn chế 

       Trong tình hình hiện nay và xu hƣớng thị trƣờng trong tƣơng lai, công ty 

còn gặp phải nhiều hạn chế nhƣ: 

 Nguồn vốn lƣu động của công ty còn rất hạn chế và khiêm tốn ứ đọng  

nhiều ở hàng tồn kho và các khoản phải thu, tốc độ thu hồi vốn chậm, không 

đảm bảo đƣợc khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp. 

 Các loại chi phí vẫn tăng mà hiệu quả sử dụng chi phí chƣa cao. 

 Các nguồn nhiên liệu đầu vào của công ty chủ yếu là dầu diezel và lốp 

ô tô. Về dầu diezel thì giá cả luôn biến động theo thị trƣờng nhƣng hầu nhƣ có 

xu hƣớng tăng theo thời gian. Về lốp ô tô công ty phần lớn sử dụng các loại lốp 

nhập khẩu từ Trung Quốc, giá thành rẻ thì chất lƣợng không thể yên tâm, lốp 

nhập khẩu thì giá thành cao. 

 Doanh thu và lợi nhuận tuy có tăng nhƣng tỷ suất trên doanh thu và lợi 

nhuận vẫn ở mức thấp.  

 Tình hình sử dụng lao động mang lại hiệu quả kinh tế không cao. 

Không có sự chuyên môn hóa của nhân viên trong doanh nghiệp. 

Tất cả những hạn chế trên doanh nghiệp cần lƣu tâm tìm nguyên nhân và biện 

pháp khắc phục. 
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CHƢƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH 

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI  

QUYẾT THẮNG 

 

3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh của công ty Quyết Thắng trong 

giai đoạn tới. 

Phát triển từ một doanh nghiệp nhỏ, tuy chƣa có thành tích nào quá nổi 

bật nhƣng công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng đã trải qua nhƣng 

năm tháng thăng trầm cùng nền kinh tế đất nƣớc và thế giới. Với những gì đã đạt 

đƣợc, doanh nghiệp đang xây dựng cho mình một nền móng vững chắc để tồn 

tại và phát triển trong tƣơng lai. Phƣơng hƣớng cho những năm tới đƣợc đề ra cụ 

thể nhƣ sau: 

3.1.1. Về công tác tổ chức lao động. 

- Vì qui mô của công ty còn nhỏ nên vẫn giữ nguyên các bộ phận phòng 

ban, tên gọi cũng nhƣ chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên trong một phòng ban nên 

cơ cấu lại sao cho phù hợp với chuyên môn từng nhân viên, đẩy mạnh chuyên 

môn hóa lao động để tăng hiệu quả lao động. Từ bỏ khái niệm “nhân viên đa 

chức năng” vốn có của doanh nghiệp.  

- Cần tăng cƣờng bổ sung kiến thức giao thông cho đội ngũ lái xe, tránh 

các loại chi phí liên quan đến giải quyết tai nạn giao thông. 

- Quan tâm đến đời sống vật chất cũng nhƣ tinh thần cho nhân viên, lái 

xe… tạo sự ổn định cả về số lƣợng, cơ cấu trong đội ngũ lao động của công ty. 

3.1.2. Về công tác kinh doanh. 

- Doanh nghiệp tiếp tục tập trung và mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh 

doanh chính là dịch vụ vận tải. Sao cho có thể giảm thiểu đƣợc một số khoản 

mục chi phí. 

- Đầu tƣ tìm hiểu thị trƣờng và vạch ra những chiến lƣợc marketing thích 

hợp để đẩy mạnh công tác bán hàng tại cửa hàng lốp ô tô. 

- Tăng cƣờng công tác quản lí hàng tồn kho và thu hồi công nợ khách 

hàng. Quản lí nguồn vốn bằng tiền trong doanh nghiệp, tác động tích cực đến 

các chỉ tiêu thanh toán, đặc biệt là chỉ tiêu thanh toán tức thời. 

- Vận tải nên gắn liền với logistic, một ngành nghề chƣa bao giờ là lạc 

hậu tại thành phố Cảng Hải Phòng. Việc đầu tƣ vào logistic sẽ mang lại nhiều 

mặt lợi ích cho doanh nghiệp. 
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3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH 

thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng. 

3.2.1.Biện pháp tập trung mở rộng dịch vụ logistic nhằm tăng doanh thu, mở 

rộng qui mô kinh doanh. 

3.2.1.1. Cơ sở của biện pháp. 

- Hơn 11 năm hình thành và phát triển, công ty TNHH thƣơng mại và 

vận tải Quyết Thắng vẫn hoạt động ở qui mô vừa và nhỏ, nguồn doanh thu và lợi 

nhuận mang lại là hạn chế. Đứng trên thị trƣờng vận tải sôi nổi và cạnh tranh 

khốc liệt nhƣ ở thành phố Cảng Hải Phòng đặt ra cho công ty nhiều thách thức 

nhƣng bên cạnh đó cũng là những cơ hội để doanh nghiệp có thể mở rộng qui 

mô kinh doanh nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Ngành nghề dịch vụ 

logistic là một cơ hội mới cho công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết 

Thắng. 

- Dịch vụ Logistics là loại hình dịch vụ có quy mô mở rộng và phức tạp 

hơn nhiều so với hoạt động vận tải giao nhận thuần tuý. Trƣớc kia ngƣời kinh 

doanh dịch vụ vận tải giao nhận chỉ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đơn 

giản, thuần tuý và đơn lẻ. Ngày nay do phát triển của sản xuất, lƣu thông, các 

chi tiết của một sản phẩm có thể do nhiều quốc gia cung ứng và ngƣợc lại một 

loại sản phẩm của doanh nghiệp có thể tiêu thụ tại nhiều quốc gia, nhiều thị 

trƣờng khác nhau. Vì vậy dịch vụ mà khách hàng yêu cầu từ ngƣời kinh doanh 

vận tải giao nhận phải đa dạng và phong phú. Ngƣời vận tải giao nhận ngày nay 

đã triển khai cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của khách 

hàng. Họ trở thành ngƣời cung cấp dịch vụ Logistics (Logistics Service 

Providers). Rõ ràng dịch vụ Logistics đã góp phần làm tăng giá trị kinh doanh 

của các doanh nghiệp vận tải giao nhận. 

- Việc cung cấp các dịch vụ Logistics đa dạng trọn gói đã có tác dụng 

giảm rất nhiều các chi phí cho giấy tờ, chứng từ trong buôn bán quốc tế. Ngƣời 

vận tải giao nhận ngày nay trở thành ngƣời cung cấp các dịch vụ Logistics nhƣ 

gom hàng, tổ chức giao nhận chuyên chở hàng. Tổ chức thực hiện việc giao 

nhận vận chuyển hàng từ kho ngƣời bán đến tận kho ngƣời mua (Door to Door) , 

trên các phƣơng thức vận tải khác nhau mà chỉ cần một hợp đồng vận tải thể 

hiện trên một chứng từ với một chế độ trách nhiệm thống nhất. Dịch vụ vận tải 

đa phƣơng thức do ngƣời kinh doanh dịch vụ Logistics cung cấp đã loại bỏ đi rất 

nhiều chi phí cho giấy tờ thủ tục, đồng thời nâng cấp và chuyển hoá chứng từ 
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cũng nhƣ giảm khối lƣợng công việc văn phòng trong lƣu thông hàng hoá, từ đó 

nâng cao hiệu quả buôn bán quốc tế. 

- Bên cạnh đó khi mở rộng sang ngành nghề này, doanh nghiệp có thể 

kết hợp tăng cƣờng dịch vụ giao nhận, nhận hợp đồng thông quan hàng hóa cho 

các đối tác để tận dụng triệt để nguồn nhân lực tài công ty. 

3.2.1.2. Nội dung biện pháp 

a.  Đa dạng hóa các hoạt động về Logistics 

Quá trình toàn cầu hóa và phát triển của khoa học kỹ thuật  đã thúc đẩy sự 

phát triển mạnh mẽ dịch vụ logistics để đáp ứng quá trình giao lƣu buôn bán, 

trao đổi hàng hóa toàn cầu. Nhƣ vậy trong tƣơng lai dịch vụ logistics sẽ cồn rất 

phát triển trên toàn thế giới nói chung và Việt nam nói riêng, nó sẽ là công cụ, 

đòn bẩy cho sản xuất phát triển, và là cầu nối giữa ngƣời sản xuất và ngƣời tiêu 

dùng. Tại công ty TNHH Thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng dịch vụ logistics 

vẫn còn rất nhỏ lẻ chƣa phát huy đƣợc hết lợi thế và tiềm năng sẵn có của công 

ty. Vì vậy công ty công ty đã có một số định hƣớng phát triển dịch vụ logistics 

một cách sâu rộng hơn theo đúng nghĩa của một hoạt động logistics hoàn chỉnh. 

Các hoạt động công ty có thể hƣớng tới trong tƣơng lai tận dụng đƣợc vị trí địa 

lý và nguồn lực sẵn có nhƣ: 

-  Tham gia vào lĩnh vực vận tải đƣờng biển, đƣòng sông, đƣòng sắt, 

thậm chí cả đƣờng hàng không nếu có thể.  

-  Thu gom hàng lẻ, cung cấp bao bì, đóng gói hàng, xây dựng hệ thống 

kiếm soát hàng xuất nhập. 

- Nhận dịch vụ thông quan hàng hóa cho các đối tác. 

Công ty phát triển theo hƣớng đa sở hữu, đa dạng hóa, có chọn lọc các 

ngành nghề kinh doanh trong đó kinh doanh dịch vụ vận tải và thủ tục hải quan 

là nền tảng để thúc đẩy mảng sản xuất phát triển tạo tiền đề cho sự phát triển bền 

vững của công ty từng bƣớc đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ƣu 

tiên đầu tƣ phát triển đội  vận tải và mảng dịch vụ logistics. Đầu tƣ cho công tác 

đào tạo, huấn luyện cán bộ quản lý, công nhân viên và các lực lƣợng lao động 

khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và tham gia hội nhập. Mở 

rộng hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nƣớc vì sự phát triển và 

lợi ích của các bên.Huy đông và sử dụng vốn có hiệu quả trong quá trình phát 

triển sản xuất nhằm đạt mức lợi nhuận cao nhất có thể, tăng cổ tức cho các cổ 
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đông, tạo việc làm ổn định cho ngƣời lao động, đóng góp vào ngân sách nhà 

nƣớc.  

b.  Tăng cƣờng cơ chế phối hợp giữa các hoạt động 

Hiện tại giữa các mảng hoạt động của dịch vụ logistics của công ty chƣa 

gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể bổ sung hỗ trợ nhau, góp phần làm gia tăng 

giá trị dịch vụ và làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Chẳng hạn nhƣ thủ tục 

giao nhận tại hải quan, công ty có thể kết hợp với đội vận tải để đảm nhận luôn 

công tác vận chuyển hoặc cho thuê kho bãi nếu khách hàng có nhu cầu. Tuy 

nhiên, do bất cập trong quá trình quản lý dẫn đến sự phối hợp không đồng bộ khi 

mà phòng kinh doanh phụ trách tờ khai hải quan còn phòng giao nhận kho vận 

phụ trách vận chuyển hàng hoá. Do vậy, các hoạt dộng không ăn khớp với nhau 

liên tục, nó sẽ gây ra độ trễ trong quá trình ra quyết định. Vì thế, công ty cần cơ 

cấu lại bộ máy quản lý, sao cho có một phòng logistics hoàn chỉnh. Điều này sẽ 

giúp cho hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau đạt hiệu quả cao, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quá trình quản lý.  

-   Đầu tƣ thêm phƣơng tiện hoạt động, thƣờng xuyên duy tu bảo dƣỡng 

các phƣơng tiện vận tải, thiết bị nâng hạ  

-   Giảm mức tổn thất tối thiểu cho khách hàng khi thực hiện việc giao 

nhận vẩn chuyển tạo dựng uy tín của công ty . 

-   Duy trì lƣợng khách hàng hiện tai, tìm kiếm thêm lƣợng khách hàng 

mới 

-   Rút ngắn thời gian giao hàng, giao hàng đúng địa điểm theo yêu cầu 

của khách, góp phần giảm tổn thất cho khách hàng, duy trì sản xuất liên tục cho 

khách hàng, tạo dựng lòng tin đối với doanh nghiệp. 

- Phát triển hơn nữa các loại hình dịch vụ logistics nhƣ gom hàng lẻ, vận 

tải kết hợp… 

c.  Bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực 

Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là cán bộ phụ trách 

giao nhận và nhân viên phòng kinh doanh, nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán 

bộ, bảo đảm giao dịch tốt hơn đối với các hãng tàu nƣớc ngoài. 

Từng bƣớc nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của các nhân viên 

phục vụ quá  trình giao nhận. Đây là yếu tố rất quan trọng mang tính chất sống 

còn đốí với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế khi mà cạnh 

tranh ngày cảng trở nên gay gắt khốc liêt. Chất lƣợng  nguồn nhân lực thể hiện ở 
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hai yếu tố chính là trình độ quản lý của nhà quản lý cấp cao và tay nghề của 

ngƣời lao động. Các nhà quản lý phải có tầm nhìn xa, có khả năng lãnh đạo, ra 

quyết định giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trình độ của ngƣời lao động 

thể hiện ở năng xuất lao động và chất lƣợng dịch vụ. Vì vậy, nâng cao trình độ 

nguồn nhân lực sẽ là nhân tố chính giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng hiện nay 

chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc coi là một điểm yếu rất nguy hiểm. Vì thế nâng 

cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý là yêu cầu cấp bách hiện nay, công 

ty nên lựa chọn các giải pháp mang tính mạnh mẽ quyết liệu nhƣ tinh giảm biên 

chế đối với những cán bộ thiếu năng lực. Khi tuyển nhân viên phải tuyển chọn 

ngay từ khâu đầu vào nêu rõ các tiêu chí dự tuyển, chỉ tuyển những nhân viên 

hội đủ các tiêu chí của doanh nghiệp đáp ứng đƣợc công việc mà công ty giao.  

Có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ công nhân viên, khen thƣởng 

nếu có thành tích xuất sắc, kỷ luật nếu không thực hiện công việc đúng tiến độ 

gây ảnh hƣởng đến uy tín của công ty.  

Công ty thƣờng xuyên cập nhật các kiến thức mới cho nhân viên về các 

lĩnh vực logistics, pháp luật trong nƣớc, quốc tế liên quan đến nghiệp vụ ngoại 

thƣơng.  

Khi nghiệp vụ của nhân viên ngày càng chuyên nghiệp sẽ giúp doanh 

nghiệp giảm đƣợc các chi phí ngoài luồng,  tạo dựng thƣơng hiệu uy tín. 

Cử các cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết đi đào tạo thêm về nghiệp vụ 

chuyên môn, ngoại ngữ. Tuyển dụng thêm quản lý cao cấp nếu có thể. 

d. Tổ chức nghiên cứu thị trƣờng, mở rộng thêm đối tác bạn hàng 

Nghiên cứu thị trƣờng có một vai trờ đặc biệt quan trọng đối với các 

doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ. Vì các hoạt động dịch vụ, ngày càng phong phú, phát triển, gia tăng theo thị 

hiếu, nhu cầu của khách hàng. Do vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ 

thị trƣờng để có thể nắm bắt, đáp ứng kịp thời nhu cầu đó một cách nhanh 

chóng. 

Nghiên cứu thị trƣờng cần nắm bắt thông tin về các đối thủ cạnh tranh, 

thông tin vè giá cả thị trƣờng, các chính sách  pháp luật của  nhà nƣớc liên quan 

đến lĩnh vực hoạt động của công ty. Nghiên cứu các dịch vụ mà công ty có lợi 

thế cạnh tranh hơn các dối thủ để đƣa ra các chính sách phát triển phù hợp. 
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- Hoàn thiện hơn công tác quản lý doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi 

cho các bộ phận hoạt động một cách linh hoạt và hiệu quả. 

- Tìm cách liên doanh, liên kết với các đơn vị để huy động thêm nguồn 

lực. 

3.2.1.3. Dự kiến kết quả đạt đƣợc. 

Sau khi thực hiện dự án dự kiến tổng doanh thu tăng lên 15%, tổng chi phí 

tăng lên 12% theo đó lợi nhuận kế toán trƣớc thuế tăng lên 308,46%. Kết quả 

đƣợc tổng hợp trong bảng dự kiến sau: 

 

 

KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

                                                                                                                       ĐVT: đồng 

STT Chỉ tiêu 
trƣớc thực 

hiện 
sau thực hiện chênh lệch 

        Tuyệt đối 

Tƣơng 

đối (%) 

1 Doanh thu 9,905,601,697 11,391,441,952 1,485,840,255 15 

2 Chi phí 9,805,363,087 10,982,006,657 1,176,643,570 12 

3 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế 100,238,610 409,435,294 309,196,684 308.46 

 

3.2.2. Quản lí hàng tồn kho. 

3.2.2.1. Cơ sở biện pháp 

Qua số liệu đã phân tích ở chƣơng 2, ta thấy việc ứ đọng hàng tồn kho có 

xu hƣơng tăng và đang chiếm tỉ trọng lớn làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn 

lớn trong việc luân chuyển vốn lƣu động. Cụ thể năm 2011 hàng tồn kho chiếm 

22.07% nguồn VLĐ, đến năm 2012 đã tăng lên 45.43% và năm 2013 lên tới 

52.46%. Bên cạnh đó hàng tồn kho còn làm doanh nghiệp phải gia tăng các loại 

chi phí nhƣ chi phí lƣu kho, chi phí hao mòn hàng hóa, chi phí lãi vay nếu vay 

tiền để nhập hàng…. Hàng tồn kho năm chủ yếu tại kho lốp ô tô, mảng kinh 

doanh mới của doanh nghiệp. Nhƣ vậy để làm chủ đƣợc tình hình kinh doanh 

của mình công ty Quyết Thắng cần tìm ra biện pháp để quản lí hàng tôn kho. 

3.2.2.2. Nội dung biện pháp. 
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- Đẩy mạnh bán hàng (mặt hàng lốp ô tô): 

+ Vì là doanh nghiệp đi sau trong ngành nghề không còn mới nên việc 

tích cực các hoạt động marketing là điều cần thiết. Trƣớc hết là các đối tác làm 

ăn, bạn hàng, và các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ vận tải, việc gửi giới 

thiệu mặt hàng và báo giá qua fax và email tiết kiệm chi phí và công sức. 

+ Chiến lƣợc giá thấp tuy là cũ nhƣng rất cần thiết và thu hút trong thời 

điểm kinh tế hiện tại. Để thực hiện đƣợc chiến lƣợc này thì doanh nghiệp cần 

tìm đƣợc nhà cung ứng tốt, đảm bảo về giá cả và chất lƣợng. 

+ Chăm sóc khách hàng: thƣờng xuyên liên lạc qua điện thoại, fax, email 

để hỏi thăm tình hình sử dụng sản phẩm lốp của công ty và thái độ phục vụ của 

nhân viên là việc làm vô cùng cần thiết để khách hàng thấy đƣợc chuyên nghiệp 

và tin tƣởng vào sản phẩm doanh nghiệp. Bên cạnh đó việc biếu quà tặng vào 

dịp lễ tết cho những khách hàng lớn cũng là việc nên làm để tạo dựng hình ảnh 

cho doanh nghiệp và giữ mối làm ăn. 

+ Chính sách chiết khấu và điều kiện thanh toán. 

Sẽ có ƣu đãi cho khách hàng trả tiền ngay, xét chi tiết nhƣ bảng sau: 

Các khoản nợ Chiết khấu Tính lãi theo số nợ 

(%)/tháng 

Dƣới 15 ngày 2% 0 

Từ 15 ngày đến 40 ngày  0 0 

Trên 40 ngày 0 1 

 

Dự kiến bán ra của hàng tồn kho  

Hàng tồn kho Tỷ trọng Số tiền  

Dƣới 15 ngày 35% 1,555,842,296 

Từ 15 ngày đến 40 ngày 15% 666,789,556 

 

Dự kiến Chi phí của biện pháp. 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Số tiền chiết khấu cho khách hàng 311,168,459 VNĐ 

2 Tổng chi phí 311,168,459 VND 
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3.2.2.3. Dự kiến kết quả đạt đƣợc. 

Trƣớc khi thực hiện biện pháp, hàng tồn kho bình quân năm 2013 là 

4,445,263,705 đ. Khi thực hiện biện pháp dự kiến bán đƣợc 50 %  hàng tồn kho 

tƣơng ứng 2,222,631,852đ. Ta đi xét cụ thể bảng kết quả dự kiến sau: 

BẢNG KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

STT Chỉ tiêu 
Trƣớc biện 

pháp 

Sau biện pháp 

 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

1 Doanh thu thuần 9,209,839,574 9,854,528,344 644,688,770 7 

1 Giá vốn hàng bán 8,129,402,659 7,560,344,473 -569,058,186 -7.00 

2 Trị giá HTK bình quân 
4,445,263,705 2,222,631,853 

-

2,222,631,852 -50.00 

3 Số vòng quay HTK (1/2) 1.83 3.40 2 85.88 

4 
Số ngày quay 1 vòng HTK 

(360/3) 196.85 105.83 -91 -46.24 

 

Nhƣ vậy theo kết quả dự kiến trên trị giá hàng tồn kho bình quân giảm đi 50% 

làm cho số vòng quay hàng tồn kho tăng 85.88% kéo theo số vòng quay hàng 

tồn kho giảm 46.24% tƣơng đƣơng giảm 91 ngày xuống còn 105.83%. 

Sau khi giải phòng đƣợc 50% lƣợng hàng tồn kho sẽ tác động đến khả năng 

thanh toán của doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng chi trả nợ bằng tiền, ta xét 

bảng dự kiến khả năng thanh toán của doanh nghiệp nhƣ sau: 
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CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP SAU 

KHI THỰC HIỆN BIẾN PHÁP 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Trƣớc biện 

pháp 
Sau biện pháp 

So sánh  

Tuyệt đối 

1 Tổng tài sản đồng 14,342,162,705 14,342,162,705 0 

2 Tài sản ngắn hạn đồng 12,938,154,249 12,938,154,249 0 

3 Hàng tồn kho đồng 6,811,424,542 3,405,712,271 -3,405,712,271 

4 

Tiền và các khoản 

tƣơng đƣơng tiền đồng 99,196,718 3,504,908,989 3,405,712,271 

5 Tổng nợ phải trả đồng 7,239,183,002 7,239,183,002 0 

6 Tổng nợ ngắn hạn đồng 6,789,183,002 6,789,183,002 0 

7 

Hệ số thanh toán 

tổng quát(1/5) lần 1.98 1.98 0.00 

8 

Hệ số thanh toán 

hiện thời (2/6) lần 1.91 1.91 0.00 

9 

Hệ số thanh toán tức 

thời (4/6) lần 0.015 0.516 0.50 

10 

Hệ số thanh toán 

nhanh(2-3)/6) lần 0.90 1.40 0.50 

Nhƣ vậy, sau khi thực hiện biện pháp hệ số thanh toán tức thời từ 0.015 

lần tăng lên 0.516 lần. Hệ số thanh toán nhanh từ 0.9 tăng lên 1.4 lần. Do đó 

doanh nghiệp có thể tạm thời yên tâm với khả năng chi trả của mình. 

3.2.3. Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp. 

3.2.3.1. Cơ sở của biện pháp. 

Quản lý chi phí là quá trình tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về 

việc sử dụng các nguồn vốn và chi phí, từ đó đƣa ra những quyết định về các chi 

phí ngắn hạn cũng nhƣ dài hạn của doanh nghiệp. Kiểm soát chi phí là một hoạt 

động quan trọng của quản lý chi phí. Đối với nhà quản lý, để kiểm soát đƣợc chi 

phí phát sinh, điều quan trọng là phải nhận diện ra các loại chi phí, đặc biệt là 

phải nhận diện đƣợc chi phí nào có thể giảm đƣợc (biến phí) và chi phí nào 

không thể giảm đƣợc (định phí) để từ đó đƣa ra các biện pháp thích hợp và hiệu 

quả nhất. 
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Để tiến hành kinh doanh doanh nghiệp cần bỏ ra rất nhiều loại chi phí, có 

thể phân ra làm 2 loại đó là biến phí và định phí. 

 Định phí thƣờng bao gồm các khoản mục sau: 

- Chi phí khấu hao TSCĐ chi phí tiền lƣơng (về nguyên tắc, chi phí tiền 

lƣơng gồm định phí và biến phí.Tuy nhiên, theo cơ chế giao quỹ lƣơng nhƣ hiện 

nay, chúng ta có thể xem khoản mục chi phí này tƣơng đối nhƣ là định phí); chi 

phí tiền thuê nhà, thuê đất; chi phí trả lãi vay (nếu có); thuế môn bài, thuế nhà, 

đất. 

Biến phí bao gồm các khoản mục cơ bản sau:  

- Chi phí phát triển khách hàng, sửa chữa thƣờng xuyên, chi phí sửa chữa 

lớn tài sản cố định; chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nƣớc, điện thoại, nhiên liệu, 

văn phòng phẩm, hội nghị, khánh tiết, công tác phí…; các chi phí trả bằng tiền 

khác. 

Nhƣ vậy để kiểm soát và giảm chi phí, chúng ta cần tập trung các giải 

pháp để giảm các khoản mục chi phí thuộc biến phí. 

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp 

a. Giảm các chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Thực hiện tiết kiệm chi phí điện, nƣớc, điện thoại trong làm việc, đặc 

biệt là thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan. Đây là những khoản chi phí chiếm 

tỷ trọng khá lớn trong chi phí mua ngoài và những khoản mục chi phí này hoàn 

toàn có thể giảm đƣợc. Vì vậy cần nâng cao ý thức của mỗi nhân viên, dán các 

logo nhắc nhở tại bàn làm việc, cửa phòng làm việc nhƣ “Tắt máy in”, “Tắt điện 

khi rời khỏi phòng” hay “Tiết kiệm điện là sự đóng góp của bạn cho doanh 

nghiệp”… Chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tích cực. 

- Đối với các loại  chi phí quản lý nhƣ: văn phòng phẩm, sửa chữa máy in, 

máy tính,... phục vụ cho kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cần thay đổi phƣơng 

thức quản lí. Ngoài việc nâng cao ý thức của nhân viên thì việc giới hạn định 

mức theo tháng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc một khoản nhất định. 

- Ban lãnh đạo cần sát sao với lái xe trong việc sử dụng xe container, tài 

sản có giá trị lớn tại doanh nghiệp. Cấn có những buổi trao đổi để bổ sung kiến 

thức lái xe và an toàn giao thông. Cho xe đi kiểm tra định kì để tránh rủi ro khi 

đang vận chuyển hàng và nhƣng hỏng hóc quá lớn. Ngoài ra việc tiết kiệm nhiên 

liệu cũng là vấn để mà doanh nghiệp cần trao đổi với lái xe. Tất cả lƣợng dầu 

diezel mua trong tháng đều có phiếu, hóa đơn, chứng từ rõ ràng, kế toán phải ghi 
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sổ, nắm bắt đƣợc lƣợng dầu tiêu hao trung bình trong tháng. Từ đó quản lí lƣợng 

dầu sao cho hợp lí, tránh lãng phí gây thất thoát chi phí. 

- Ngoài ra các loại chi phí nhƣ tiếp khách, hội họp, doanh nghiệp cần đƣa 

ra định mức hợp lí. Tất cả đều phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Tránh lãng phí 

xảy ra….. 

3.2.3.3. Kết quả dự kiến đạt đƣợc. 

Dự kiến sau khi thực hiện biện pháp chi phí của doanh nghiệp sẽ giảm 

đƣợc 5 % tổng chi phí. 

Số tiền tiết kiệm đƣợc = 9,805,363,087 x 0.4% = 490,268,154 đồng. 

Ta đi vào xét cụ thể kết quả đạt đƣợc trong bảng sau: 

KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

STT Chỉ tiêu 
Trƣớc biện 

pháp 
Sau biện pháp 

So sánh 

Tuyệt đối 

1 Tổng doanh thu 9,905,601,697 9,905,601,697 0 

2 Tổng chi phí  9,805,363,087 9,315,094,933 -490,268,154 

3 Lợi nhuận sau thuế 80,190,888 472,405,411 392,214,523 

4 

Hiệu suất sử dụng chi phí 

(1/2) 1.01 1.063 0.05 

5 

Tỷ suất sử dụng chi phí 

(3/2) 0.01 0.05 0.04 

 

Nhƣ trên bảng kết quả dự kiến ta thấy sau khi áp dụng thành công các 

biện pháp tiết kiệm chi phí lợi nhuận sau thuế tăng lên 392,214,523 đồng. Hiệu 

quả sử dụng chi phí cũng tăng theo, hiệu suất tăng lên 1.063 lần và tỷ suất tăng 

lên 0.05 lần. 

Tóm lại, kiểm soát chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong 

quản lý tài chính doanh nghiệp. Nhận diện, phân tích các hạng mục chi phí phát 

sinh, xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến các khoản mục chi phí sẽ giúp cho nhà 

quản lý đề ra các giải pháp phù hợp để giảm các khoản mục chi phí, từ đó góp 

phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

Mở rộng thị trƣờng và tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí khách hàng 

luôn là mong muốn của bất kì doanh nghiệp nào, do vậy các công ty luôn định 

hƣớng cho hoạt động kinh doanh của mình xuất phát từ nhu cầu thị trƣờng. Một 

công ty muốn đứng vững trên thị trƣờng thì phải nghiên cứu nhu cầu của khách 

hàng, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh để có thể đƣa ra kế hoạch, chiến lƣợc kinh 

doanh phù hợp, tìm ra các giải pháp có hiệu quả để thực hiện các chiến lƣợc đó 

một cách tốt nhất. 

Qua một thời gian tìm hiểu tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải 

Quyết Thắng em thấy công ty đã áp dụng một số công cụ marketing, các chiến 

lƣợc, kế hoạch kinh doanh nhằm mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận và phát triển 

công ty. Tuy vậy vẫn còn những hạn chế và tồn tại trong thực trạng hoạt động 

kinh doanh dịch vụ vận tải mà em đã đề cập bên trên. Trên cơ sở đó em cũng 

mạnh dạn đƣa ra một số ý kiến nhằm cá nhân để phần nào cải thiện đƣợc hiệu 

quả kinh doanh trong thời buổi kinh tế khó khăn nhƣ hiện nay. 

Một lần nữa em xin chân thành cám ơn Giảng viên, Thạc sĩ Phan Thị Thu 

Huyền đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em hoàn thành bài viết này. Xin chân thành 

cám ơn các anh chị cán bộ quản lí và ban lãnh đạo công ty TNHH thƣơng mại 

và vận tải Quyết Thắng đã nhiệt tình giúp đỡ em có một thời gian thực tập rất bổ 

ích.  

Tuy nhiên do thời gian có hạn và sự hạn chế về trình độ nhận thức của 

bản thân mà bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy em rất 

mong nhận đƣợc sự thông cảm và đóng góp ý kiến của thầy cô giáo, ban lãnh 

đạo cùng các anh chị trong công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Quyết Thắng 

để bài viết thêm hoàn thiện. 
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Chí Minh. 

3. quantri.vn. Hiểu lý thuyết biết thực hành. 
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PHỤ LỤC 1. Bảng cân đối kế toán năm 2012 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Niên độ tài chính năm 2012  

Mã số thuế:   0200515662                               

Ngƣời nộp thuế:   Công ty TNHH TM & VT Quyết Thắng 

 Đơn vị tiền: Đồng việt nam 

STT CHỈ TIÊU Mã 
Thuyết 

minh 
Số năm nay Số năm trƣớc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  TÀI SẢN         

A 
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  

(100 = 110+120+130+140+150) 
100   10,919,931,537 9,625,257,634 

I 
I. Tiền và các khoản tƣơng 

đƣơng tiền 
110 III.01 43,522,859 1,663,158,886 

II 
II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 

(120=121+129) 
120 III.05 0 0 

1    1. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 121   0 0 

2 
   2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ 

tài chính ngắn hạn (*) 
129   0 0 

III 
III. Các khoản phải thu ngắn 

hạn 
130   3,836,049,250 4,217,580,440 

1    1. Phải thu của khách hàng  131   3,836,049,250 4,217,580,440 

2    2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132   0 0 

3    3. Các khoản phải thu khác  138   0 0 

4 
   4. Dự phòng phải thu ngắn hạn 

khó đòi (*) 
139   0 0 

IV IV. Hàng tồn kho 140   4,961,256,561 2,124,518,308 

1    1. Hàng tồn kho  141 III.02 4,935,345,783 2,124,518,308 

2 
   2. Dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (*) 
149   0 0 

V V. Tài sản ngắn hạn khác 150   2,079,102,867 1,620,000,000 

1 
   1. Thuế giá trị gia tăng đƣợc 

khấu trừ 
151   0 0 

2 
   2. Thuế và các khoản khác 

phải thu Nhà nƣớc 
152   50,103,867 0 

3    3. Tài sản ngắn hạn khác  158   2,028,999,000 1,620,000,000 

B B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200   2,940,941,168 3,641,830,074 



 

 

(200=210+220+230+240) 

I I. Tài sản cố định 210 III.03.04 2,940,941,168 3,641,830,074 

1    1. Nguyên giá  211   10,796,082,972 10,955,291,327 

2    2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  212   (7,855,141,804) (7,313,461,253) 

3 
   3. Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang  
213   0 0 

II II. Bất động sản đầu tƣ 220   0 0 

1    1. Nguyên giá 221   0 0 

2    2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222   0 0 

III 
III. Các khoản đầu tƣ tài 

chính dài hạn 
230 III.05 0 0 

1    1. Đầu tƣ tài chính dài hạn 231   0 0 

2 
   2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ 

tài chính dài hạn (*) 
239   0 0 

IV IV. Tài sản dài hạn khác 240   0 0 

1    1. Phải thu dài hạn  241   0 0 

2    2. Tài sản dài hạn khác 248   0 0 

3 
   3. Dự phòng phải thu dài hạn 

khó đòi (*) 
249   0 0 

  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 

=100 + 200) 
250   13,860,872,705 13,267,087,708 

  NGUỒN VỐN         

A 
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 

+ 320) 
300   6,795,589,664 6,216,264,309 

I I. Nợ ngắn hạn 310   5,695,589,664 5,341,264,309 

1    1. Vay ngắn hạn  311   2,474,000,000 2,490,000,000 

2    2. Phải trả cho ngƣời bán  312   2,767,114,171 2,795,361,483 

3    3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313   0 0 

4 
   4. Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nƣớc  
314 III.06 24,475,493 55,902,826 

5    5. Phải trả ngƣời lao động 315   0 0 

6    6. Chi phí phải trả 316   0 0 

7 
   7. Các khoản phải trả ngắn hạn 

khác 
318   430,000,000 0 

8    8. Dự phòng phải trả ngắn hạn  319   0 0 

II II. Nợ dài hạn  320   1,100,000,000 875,000,000 

1    1. Vay và nợ dài hạn  321   1,100,000,000 875,000,000 

2    2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất 322   0 0 



 

 

việc làm 

3 
   3. Phải trả, phải nộp dài hạn 

khác 
328   0 0 

4    4. Dự phòng phải trả dài hạn 329   0 0 

B 
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 

410+430) 
400   7,065,283,041 7,050,823,399 

I I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 7,039,372,263 7,050,823,399 

1    1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411   6,580,000,000 6,580,000,000 

2    2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412   0 0 

3    3. Vốn khác của chủ sở hữu 413   0 0 

4    4. Cổ phiếu quỹ (*) 414   0 0 

5    5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415   0 0 

6 
   6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở 

hữu 
416   0 0 

7 
   7. Lợi nhuận sau thuế chƣa 

phân phối 
417   485,283,041 470,823,399 

II II. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 430   0 0 

  
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  

(440 = 300+400) 
440   13,860,872,705 13,267,087,708 

  
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI 

BẢNG  
        

1    1- Tài sản thuê ngoài     0 0 

2 
   2- Vật tƣ, hàng hoá nhận giữ 

hộ, nhận gia công 
    0 0 

3 
   3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận 

ký gửi, ký cƣợc 
    0 0 

4    4- Nợ khó đòi đã xử lý     0 0 

5    5- Ngoại tệ các loại     0.00 0.00 

                                                    



 

 

PHỤ LỤC 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 

 

 

  

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

     Niên độ tài chính năm 2012    

  Mã số thuế: 0200515662     

  Ngƣời nộp thuế: Công ty TNHH TM & VT Quyết Thắng 

              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

Stt Chỉ tiêu Mã 
Thuyết 

minh 
Số năm nay Số năm trƣớc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
01 IV.08 8,688,838,319 18,975,535,144 

2 
Các khoản giảm trừ doanh 

thu 
02   0 0 

3 

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ  

     (10 = 01 - 02) 

10   8,688,838,319 18,975,535,144 

4 Giá vốn hàng bán 11   7,607,994,896 17,516,171,368 

5 

Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ  

     (20 = 10 - 11) 

20   1,080,843,423 1,459,363,776 

6 
Doanh thu hoạt động tài 

chính 
21   584,793 9,599,818 

7 Chi phí tài chính 22   594,878,099 688,176,600 

8 
     - Trong đó: Chi phí lãi 

vay  
23   594,878,099 688,176,600 

9 Chi phí quản lý kinh doanh 24   381,737,282 670,693,348 

10 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh  

     (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 

30   104,812,835 110,093,646 

11 Thu nhập khác 31   214,595,660 285,000,000 

12 Chi phí khác 32   248,330,115 270,793,166 

13 
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 

32) 
40   (33,734,455) 14,206,834 

14 
Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế  (50 = 30 + 40) 
50 IV.09 7,078,380 124,300,480 

15 Chi phí thuế TNDN 51   17,769,595 31,075,120 

16 

Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp   

     (60 = 50 – 51) 

60   53,308,785 93,225,360 



 

 

PHỤ LỤC 3. Bảng cân đối kế toán năm 2013 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

                           Niên độ tài chính năm 2013                 

Mã số thuế:   0200515662                               

Ngƣời nộp thuế:  Công ty TNHH TM & VT Quyết Thắng 

                               Đơn vị tiền: Đồng việt nam 

STT CHỈ TIÊU Mã 
Thuyết 

minh 
Số năm nay Số năm trƣớc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  TÀI SẢN         

A 
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  

(100 = 110+120+130+140+150) 
100   12,983,154,249 10,894,020,759 

I 
I. Tiền và các khoản tƣơng 

đƣơng tiền 
110 III.01 99,169,718 43,522,859 

II 
II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 

(120=121+129) 
120 III.05 0 0 

1    1. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 121   0 0 

2 
   2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ 

tài chính ngắn hạn (*) 
129   0 0 

III 
III. Các khoản phải thu ngắn 

hạn 
130   5,252,559,989 3,836,049,250 

1    1. Phải thu của khách hàng  131   5,252,559,989 3,836,049,250 

2    2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132   0 0 

3    3. Các khoản phải thu khác  138   0 0 

4 
   4. Dự phòng phải thu ngắn 

hạn khó đòi (*) 
139   0 0 

IV IV. Hàng tồn kho 140   6,811,424,542 4,935,345,783 

1    1. Hàng tồn kho  141 III.02 6,811,424,542 4,935,345,783 

2 
   2. Dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (*) 
149   0 0 

V 

V. Tài sản ngắn hạn khác 

([150] = [151] + [152] + [157] + 

[158]) 

150   820,000,000 2,079,102,867 

1 
   1. Thuế giá trị gia tăng đƣợc 

khấu trừ 
151   0 0 



 

 

2 
   2. Thuế và các khoản khác 

phải thu Nhà nƣớc 
152   0 50,103,867 

3 
   3. Giao dịch mua bán lại trái 

phiếu Chính phủ 
157   0 0 

4    4. Tài sản ngắn hạn khác  158   820,000,000 2,028,999,000 

B 
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+230+240) 
200   1,359,008,456 2,940,941,168 

I I. Tài sản cố định 210 III.03.04 1,359,008,456 2,940,941,168 

1    1. Nguyên giá  211   7,451,954,862 10,796,082,972 

2    2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  212   (6,092,946,406) (7,855,141,804) 

3 
   3. Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang  
213   0 0 

II II. Bất động sản đầu tƣ 220   0 0 

1    1. Nguyên giá 221   0 0 

2    2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222   0 0 

III 
III. Các khoản đầu tƣ tài 

chính dài hạn 
230 III.05 0 0 

1    1. Đầu tƣ tài chính dài hạn 231   0 0 

2 
   2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ 

tài chính dài hạn (*) 
239   0 0 

IV IV. Tài sản dài hạn khác 240   0 0 

1    1. Phải thu dài hạn  241   0 0 

2    2. Tài sản dài hạn khác 248   0 0 

3 
   3. Dự phòng phải thu dài hạn 

khó đòi (*) 
249   0 0 

  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 

=100 + 200) 
250   14,342,162,705 13,834,961,927 

  NGUỒN VỐN         

A 
A - NỢ PHẢI TRẢ  ([300] = 

[310] + [330]) 
300   7,239,183,002 6,795,589,664 

I 

I. Nợ ngắn hạn ([310] = [311] 

+ [312] + [313] + [314] + [315] 

+ [316] + [318] + [323] + [327] 

+ [328]+ [329]) 

310   6,789,183,002 5,695,589,664 

1    1. Vay ngắn hạn  311   900,000,000 2,474,000,000 

2    2. Phải trả cho ngƣời bán  312   1,593,200,548 2,767,114,171 



 

 

3    3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313   580,924,339 0 

4 
   4. Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nƣớc  
314 III.06 135,058,115 24,475,493 

5    5. Phải trả ngƣời lao động 315   0 0 

6    6. Chi phí phải trả 316   0 0 

7 
   7. Các khoản phải trả ngắn 

hạn khác 
318   3,580,000,000 430,000,000 

8    8. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 323   0 0 

9 
   9. Giao dịch mua bán lại trái 

phiếu Chính phủ 
327   0 0 

10 
   10.Doanh thu chƣa thực hiện 

ngắn hạn 
328   0 0 

11 
   11. Dự phòng phải trả ngắn 

hạn  
329   0 0 

II 

II. Nợ dài hạn ([330] = [331] + 

[332] +[334] + [336] + [338] + 

[339]) 

330   450,000,000 1,100,000,000 

1    1. Vay và nợ dài hạn  331   450,000,000 1,100,000,000 

2 
   2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất 

việc làm 
332   0 0 

3 
   3. Doanh thu chƣa thực hiện 

dài hạn 
334   0 0 

4 
   4. Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ 
336   0 0 

5 
   5. Phải trả, phải nộp dài hạn 

khác 
338   0 0 

6    6. Dự phòng phải trả dài hạn 339   0 0 

B 
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 

= 410) 
400   7,102,979,703 7,039,372,263 

I I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 7,102,979,703 7,039,372,263 

1    1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411   6,580,000,000 6,580,000,000 

2    2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412   0 0 

3    3. Vốn khác của chủ sở hữu 413   0 0 

4    4. Cổ phiếu quỹ (*) 414   0 0 

5    5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415   0 0 

6    6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở 416   0 0 



 

 

hữu 

7 
   7. Lợi nhuận sau thuế chƣa 

phân phối 
417   522,979,703 459,372,263 

  
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  

(440 = 300+400) 
440   14,342,162,705 13,834,961,927 

  
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI 

BẢNG  
        

1    1- Tài sản thuê ngoài     0 0 

2 
   2- Vật tƣ, hàng hoá nhận giữ 

hộ, nhận gia công 
    0 0 

3 
   3- Hàng hoá nhận bán hộ, 

nhận ký gửi, ký cƣợc 
    0 0 

4    4- Nợ khó đòi đã xử lý     0 0 

5    5- Ngoại tệ các loại     0.00 0.00 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

      
                 Niên độ tài 

chính năm 2013 
    

  Mã số thuế: 0200515662     

  Ngƣời nộp thuế: Công ty TNHH TM & VT Quyết Thắng 

              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

Stt Chỉ tiêu Mã 
Thuyết 

minh 
Số năm nay Số năm trƣớc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
01 IV.08 9,209,839,574 8,688,838,319 

2 
Các khoản giảm trừ doanh 

thu 
02   0 0 

3 

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ  

     (10 = 01 - 02) 

10   9,209,839,574 8,688,838,319 

4 Giá vốn hàng bán 11   8,129,402,659 7,633,905,674 

5 

Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ  

     (20 = 10 - 11) 

20   1,080,436,915 1,054,932,645 

6 
Doanh thu hoạt động tài 

chính 
21   262,123 584,793 

7 Chi phí tài chính 22   364,948,658 594,878,099 

  
     - Trong đó: Chi phí lãi 

vay  
23   364,948,658 594,878,099 

8 Chi phí quản lý kinh doanh 24   631,267,393 381,737,282 

9 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh  

     (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 

30   84,482,987 78,902,057 

10 Thu nhập khác 31   695,500,000 214,595,660 

11 Chi phí khác 32   679,744,377 248,330,115 

12 
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 

32) 
40   15,755,623 (33,734,455) 

13 
Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế  (50 = 30 + 40) 
50 IV.09 100,238,610 45,167,602 

14 Chi phí thuế TNDN 51   20,047,722 17,769,595 

15 

Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp   

     (60 = 50 – 51) 

60   80,190,888 27,398,007 

 

 

 

 


